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Lời cảm ơn 
Báo cáo này do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) soạn thảo với sự hợp tác của 
Công ty Giải pháp Việt Nam và ActionAid Việt Nam. ADB đóng góp cả về nhân 
lực và tài chính để tiến hành khảo sát thực địa đánh giá nghèo có sự tham gia của 
cộng đồng ở vùng ven biển miền Trung và Tây Nguyên và soạn thảo báo cáo. 
Công ty Giải pháp Việt Nam tiến hành khảo sát thực địa ở vùng ven biển miền 
Trung và ActionAid Việt Nam thực hiện khảo sát ở Tây Nguyên cùng với sự tham 
gia của nhân viên văn phòng ADB, ông Võ Trực Điền và bà Nguyễn Nhật Tuyến. 

Báo cáo này do các ông Lê Quốc Quân, Nguyễn Thế Hinh và Nguyễn Chí Trung 
của Công ty Giải pháp Việt Nam viết. Hỗ trợ biên tập do bà Nguyễn Mỹ Bình và 
Julian Carey thực hiện. Bà Nguyễn Mỹ Bình và bà Dương Tuyết Lan hỗ trợ việc 
xuất bản. Ông Ramesh Adhikari (ADB) chỉ đạo và giám sát chung. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và giúp đỡ cho các khảo sát của Bộ Nội vụ và 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng như các cấp chính quyền các tỉnh, huyện, xã và thôn 
nơi các cuộc khảo sát đánh giá nghèo đói và quản trị nhà nước có sự tham gia của 
cộng đồng đã được tiến hành. 
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Lời nói đầu 
Tháng 5 năm 2002, Chính phủ Việt Nam đã hoàn thành Chương trình toàn diện về 
Tăng trưởng và Giảm nghèo (CPRGS) và bắt đầu quá trình triển khai thực hiện 
CPRGS ở cấp địa phương. Thông qua các chiến dịch thông tin và hàng loạt các hội 
thảo vùng, cán bộ của các bộ ngành chủ chốt đã giải thích cho đại diện của các 
chính quyền địa phương về việc làm sao cho quy trình lập kế hoạch của địa 
phương có thể được thực hiện theo định hướng vì người nghèo hơn, có sự tham 
gia nhiều hơn của cộng đồng, dựa trên số liệu thực tế hơn, chú trọng vào kết quả 
hơn, cân đối tốt hơn trong các quyết định phân bổ nguồn lực và được giám sát tốt 
hơn. 

Mặc dù CPRGS đưa ra các mục tiêu quốc gia nhưng công tác hoạch định chính 
sách ở cả cấp trung ương và địa phương đều cần phải tính đến đặc điểm tăng 
trưởng kinh tế và giảm nghèo của các địa phương. Trong năm 2003, thành viên 
của Nhóm hành động chống nghèo gồm đại diện của Chính phủ, các nhà tài trợ và 
các tổ chức phi chính phủ đã hỗ trợ Chính phủ bằng cách tiến hành đánh giá 
nghèo theo vùng ở bảy vùng của Việt Nam. Những đánh giá này dựa trên nhiều 
nguồn thông tin để vẽ nên bức tranh về nghèo đói ở các vùng. Phân tích số liệu 
Điều tra Mức sống Hộ gia đình Việt Nam năm 2002 được sử dụng để thảo luận 
các xu hướng nghèo của các vùng và hệ quả xã hội theo thời gian. Dữ liệu định 
tính bổ sung từ hàng loạt đánh giá nghèo có sự tham gia của cộng đồng cũng 
được sử dụng, phản ánh những khía cạnh nghèo mà các số liệu định lượng khó 
mô tả được hết. Những thông tin này đặc biệt quý giá để tìm hiểu những tiến bộ 
đạt được trong việc tăng cường quản trị quốc gia có hiệu quả và dân chủ ở cấp cơ 
sở, và những đánh giá nghèo có sự tham gia của cộng đồng này cũng đang được 
công bố riêng. Khi có thể, các đánh giá nghèo theo vùng cũng dựa trên các nguồn 
số liệu chính thức của chính quyền các tỉnh. 

Hy vọng rằng các cuộc thảo luận và những thông tin mới từ các đánh giá nghèo 
theo vùng sẽ giúp tăng cường năng lực để cải thiện việc cung cấp dịch vụ công ở 
cấp chính quyền địa phương và cung cấp thông tin cho quá trình chuẩn bị các kế 
hoạch tiếp theo của tỉnh. Mặc dù công tác thực địa mới chỉ được tiến hành ở hai 
tỉnh tại mỗi vùng, song các quy trình của công tác thực địa cũng đã thu hút được 
cán bộ của các tỉnh khác trong vùng. Điều này sẽ giúp tạo ra cơ sở phân tích để 
đưa ra một chương trình nghị sự quan trọng cho thảo luận và xây dựng các quy 
trình lập kế hoạch theo định hướng vì người nghèo trong tương lai ở cả các cấp 
chính quyền trung ương và địa phương. Những đánh giá nghèo theo vùng này 
cũng được sử dụng để cập nhật kiến thức và bổ khuyết những khiếm khuyết phân 
tích trong CPRGS, giúp cải thiện công tác quản trị nhà nước ở cấp cơ sở, cung cấp 
thông tin để chuẩn bị cho Báo cáo Tiến độ CPRGS và hỗ trợ Chính phủ thiết lập 
một khuôn khổ giám sát mạnh mẽ cho những bộ phận của CPRGS mà hiện nay 
vẫn còn thiếu các chỉ tiêu rõ ràng. 
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Trên khắp các vùng của Việt Nam, tám đối tác phát triển quốc tế đã làm việc với 
các nhóm của các cơ quan chính phủ cấp trung ương và địa phương, các tổ chức 
phi chính phủ trong nước, các cơ quan nghiên cứu của Việt Nam và các tổ chức 
phi chính phủ quốc tế để thực hiện các đánh giá nghèo. Báo cáo này đánh giá 
nghèo của vùng ven biển miền Trung và Tây Nguyên, hai trong số các vùng 
nghèo nhất của Việt Nam. Hy vọng rằng các nhóm quan hệ đối tác này sẽ tiếp tục 
hoạt động cùng với Nhóm hành động chống nghèo, hỗ trợ Chính phủ trong 
nhiệm vụ đưa CPRGS trở nên có ý nghĩa ở cấp địa phương. 

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) hỗ trợ các ưu tiên của Chính phủ nêu trong 
CPRGS. Thông qua Thoả thuận Hợp tác Giảm nghèo với Chính phủ Việt Nam, 
ADB cam kết trợ giúp bốn lĩnh vực trong thời gian trung hạn, đó là: (i) tăng 
trưởng bền vững; (ii) phát triển xã hội hòa nhập; (iii) cải thiện hệ thống quản trị 
nhà nước; và (iv) phát triển vùng qua việc tập trung vào khu vực miền Trung. Cụ 
thể, hiện nay chương trình hỗ trợ của ADB cho khu vực miền Trung tính đến 
tháng 1 năm 2004 bao gồm các khoản vay tổng trị giá 187 triệu USD và các khoản 
viện trợ không hoàn lại đạt trên 9 triệu USD1. Chương trình trợ giúp của ADB chủ 
yếu tập trung vào các dự án đa dạng hoá các nguồn sinh kế ở cộng đồng, và các 
dự án này được hỗ trợ thêm bằng các dự án đầu tư vào cơ sở hạng tầng vật chất 
và xã hội. Bằng việc thúc đẩy phát triển hoà nhập trong khu vực, chương trình trợ 
giúp của ADB có mục tiêu là giảm nghèo ở khu vực miền Trung.  

 

 

 
 
 

                                           
1 Xem danh sách các dự án vay và hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại đang được thực hiện của ADB cho 
khu vực miền Trung ở Phụ lục. 
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Danh sách chữ viết tắt 

 
AAV ActionAid Vietnam 
ADB Ngân hàng Phát triển Châu Á 
CPRGS Chương trình toàn diện về Tăng trưởng và Giảm nghèo 
UBND Uỷ ban Nhân dân  
DFID Bộ phát triển quốc tế Anh 
LĐTB&XH Lao động, Thương binh và Xã hội  
FDI Đầu tư nước ngoài  
GDP Tổng sản phẩm quốc nội 
CPVN Chính phủ Việt Nam  
TCTK Tổng cục thống kê 
JICA Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản 
NGO Tổ chức phi chính phủ 
ODA Viện trợ phát triển chính thức 
CCHCC Cải cách hành chính công 
RPGA Báo cáo nghèo và quản trị nhà nước có sự tham gia của người dân  
PPA Đánh giá nghèo có sự tham gia của người dân 
PRA Đánh giá nông thôn có sự tham gia của người dân 
REDC Quy tắc thực hiện dân chủ cấp xã 
UNDP Chương trình Phát triển Liên hợp quốc 
USD Đô la Mỹ 
ĐTMSHGĐ Điều tra mức sống hộ gia đình ở Việt Nam 
VDGs Mục tiêu phát triển của Việt Nam 
VSC Công ty TNHH Giải pháp Việt Nam 
WB Ngân hàng Thế giới 
Tỷ giá: 1 USD =15.500 VNĐ 
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A. Giới thiệu chung 
1. Mục đích 
Báo cáo đánh giá vùng về tình hình nghèo đói và quản lý nhà nước có sự tham gia 
của cộng đồng (RPGA) là một nghiên cứu toàn diện về tình trạng đói nghèo và 
những vấn đề liên quan ở Vùng ven biển miền Trung và Tây Nguyên. Nghiên cứu 
này sẽ đóng góp trực tiếp vào thảo luận tại Hội nghị nhóm Tư vấn các Nhà Tài trợ 
cho Việt Nam, dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối năm 2003 và đưa Chương trình 
toàn diện về Tăng trưởng và Giảm nghèo (CPRGS) của Chính phủ đi vào hiện 
thực. RPGA cũng sẽ được sử dụng để trợ giúp cho công tác lập kế hoạch và tăng 
cường năng lực quản lý của các cấp chính quyền địa phương trong cuộc chiến đấu 
chống lại đói nghèo. 

Bức tranh toàn cảnh về tình trạng đói nghèo ở Việt Nam sẽ được phác thảo thông 
qua 7 báo cáo vùng RPGA được thực hiện cho các vùng: Miền núi Đông Bắc, Miền 
núi Tây Bắc, Châu thổ Sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và ven biển miền 
Trung, Đông Nam Bộ và Châu thổ Sông Mê Công. Đây là các báo cáo được tài trợ 
bởi DFID, UNDP, WB, JICA, GTZ và ADB. Báo cáo RPGA của vùng ven biển miền 
Trung và Tây Nguyên do ADB tài trợ và được thực hiện bởi Công ty Giải pháp 
Việt Nam (VSC) và Action Aid Vietnam (AAV). 

Mục tiêu của RPGA này có thể được tóm tắt như sau: 

Kết hợp số liệu mang tính chất định lượng thu được từ cuộc điều tra về mức sống 
các hộ gia đình của Tổng cục thống kê với các đánh giá mang tính chất định tính 
của các RPGA được thực hiện tại vùng ven biển miền Trung và Tây Nguyên; 

Đưa ra cái nhìn thấu đáo, toàn diện về các khía cạnh kinh tế xã hội và văn hoá của 
sự đói nghèo từ ý kiến của các đối tượng khác nhau, về cơ chế cung cấp dịch vụ 
cho người nghèo trong hệ thống phân cấp quản lý và tác động của quản lý địa 
phương tại vùng ven biển miền Trung và Tây Nguyên; 

Phân tích những thành công và hạn chế của chương trình giảm nghèo, từ đó đưa 
ra các gợi ý về mặt chính sách; 

Giúp các thành phần tham gia quá trình lập kế hoạch và chính sách cấp cơ sở liên 
quan đến xoá đói giảm nghèo, đặc biệt khuyến khích sự tham gia của người 
nghèo; 

Tăng cường năng lực cho cán bộ và nhân dân địa phương trong công tác điều tra, 
nghiên cứu và lập kế hoạch cho các dự án giảm nghèo thông qua phương pháp 
tiếp cận có sự tham gia của cộng đồng; 

Tham vấn về chính sách với các cấp chính quyền ở trung ương và địa phương để 
tìm ra những giải pháp khả thi cao nhất cho các vấn đề liên quan đến đói nghèo và 
quản lý nhà nước nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và giảm đói nghèo, thực hiện 
các mục tiêu của CPRGS của Chính phủ. 

Các phân tích trong báo cáo RPGA này sẽ tập trung vào những vấn đề sau đây: 

• Xu hướng và loại hình của đói nghèo 

• Đặc trưng của người nghèo 
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• Cung cấp các dịch vụ cơ bản  

• Sự tham gia của người nghèo trong các hoạt động quản lý tại cấp cơ sở 

• Rủi ro và các hỗ trợ giảm nhẹ rủi ro 

• Cải cách hành chính công 

• Đói nghèo ở thành thị và di dân 

• Môi trường 

• Kết quả đạt được so với các mục tiêu phát triển của Việt Nam (VDGs) 

• Những đề xuất cho các kế hoạch phát triển của tỉnh. 

2. Phương pháp luận của nghiên cứu 
2.1. Nghiên cứu tại văn phòng nghiên cứu những số liệu sẵn có của Tổng cục 
thống kê (TCTK) và các chính sách có liên quan của CPVN 

CPVN tiến hành các cuộc điều tra về tình trạng đói nghèo tại các tỉnh hàng năm 
để cập nhật thường xuyên số liệu về các hộ đói nghèo và các xã đặc biệt khó khăn 
nhằm phục vụ cho các hoạt động hỗ trợ thường xuyên và hỗ trợ khẩn cấp của 
CPVN. Bên cạnh đó, CPVN đã và đang thực hiện chương trình xoá đói giảm 
nghèo từ nhiều năm nay. Vì vậy, các số liệu định lượng về đói nghèo ở vùng ven 
biển miền Trung và Tây Nguyên có thể thu thập được từ TCTK và các cơ quan có 
liên quan khác của CPVN. Những số liệu chính thức này sẽ là nguồn thông tin 
chính để so sánh với các thông tin thu được từ RPGA. 

Bên cạnh các nguồn thông tin chính thức nói trên, các thông tin bổ sung có thể 
được khai thác từ các nghiên cứu và các cuộc điều tra đã được thực hiện bởi các 
Tổ chức phi chính phủ (NGOs) và các tổ chức có liên quan khác, nhằm mục đích 
so sánh và tham khảo cho các thông tin thu được từ RPGA. 

2.2. Các cuộc điều tra RPGA 

Dưới sự tài trợ của ADB, VSC và AAV đã tiến hành các cuộc điều tra đánh giá đói 
nghèo tại hai tỉnh Quảng Ngãi và Đắk Lắk. Các đoàn đã được tập huấn đầy đủ về 
RPGA đi đến các tỉnh, huyện, làng xã. Các đoàn RPGA này đã gặp gỡ các nhà 
chức trách ở tất cả các cấp và người dân địa phương, đặc biệt là các hộ nghèo ở các 
huyện Sơn Hà, Tư Nghĩa của tỉnh Quảng Ngãi và các huyện Đak’Rlap, Ea’Hleo,và 
thị xã Buôn Mê Thuột của tỉnh Đắk Lắk. Các huyện, làng, xã được điều tra được 
liệt kê trong bảng A-1 dưới đây. 

Tiêu chí lựa chọn các điểm điều tra chủ yếu dựa trên tính đại diện về các mặt: i) 
điều kiện sinh thái và địa lý của các điểm khác nhau trong tỉnh; ii) các điểm với 
các điều kiện cơ sở hạ tầng khác nhau; iii) các đại diện về sắc tộc; iv) khả năng tiếp 
cận thị trường; v) tình hình di cư. 

Các đoàn RPGA chủ yếu áp dụng phương pháp đánh giá đói nghèo có sự tham 
gia của người dân (PPA) và phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia của 
người dân (PRA) để thu thập các thông tin mang tính định tính để đánh giá đói 
nghèo. 
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Bảng A-1: Các làng được điều tra RPGA 

Tỉnh Huyện Xã Làng 

Quảng Ngãi Sơn Hà Sơn Cao Làng Trá 

   Xà Ây 

  Sơn Ba Làng Bung 

   Làng Già 

 Tư Nghĩa Nghĩa Thọ Thôn 1 

   Thôn  2 

  Nghĩa An Phổ An  

   Tân Mỹ 

Đắk Lắk Đăk’Rlap Dao Nghĩa, Khu 
vực II 

 

  Quang Tân, Khu 
vực III 

 

 Ea’Hleo Ea’Ral, Khu vực II  

  Ea’Hiao, Khu vực 
III 

 

 Buôn Ma Thuột Phường Eatam, 
Khu vực I 

 

2.3. Phân tích số liệu và viết báo cáo 

Các chuyên gia của VSC và AAV đã phân tích các số liệu thu thập được và phác 
thảo ra bức tranh tổng quát về tình trạng đói nghèo và quản lý nhà nước tại 
những tỉnh đã được khảo sát. Tuy nhiên, để có thể đưa ra được một bức tranh 
toàn diện và đầy đủ về tình trạng đói nghèo và quản lý nhà nước tại vùng ven 
biển miền Trung và Tây Nguyên, thì cần phải có sự đầu tư công sức hơn nữa để 
thu thập thêm số liệu và phân tích sâu hơn. 

3. Những hạn chế của nghiên cứu RPGA 
Mặc dù VSC và AAV đã nỗ lực hết sức để thực hiện các cuộc điều tra và đánh giá 
RPGA, và có đủ năng lực để thực hiện công việc này, vẫn còn một số hạn chế sau 
đây có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả điều tra: 

Cuộc điều tra RPGA được tiến hành trong những khu vực nhỏ so với quy mô rộng 
lớn của báo cáo điều tra RPGA là 9 tỉnh. Mặc dù đã có sự cân nhắc chín chắn trong 
việc lựa chọn địa điểm điều tra, vẫn có thể còn tồn tại câu hỏi về tính đại diện của 
số liệu. 
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Thời gian nghiên cứu so với yêu cầu thực tế là quá ngắn để phát hiện và tìm ra 
đầy đủ các vấn đề, các nguyên nhân và những giải pháp thích hợp cho tình trạng 
đói nghèo đang tồn tại.  

Có thể thông tin thu thập từ người dân không chính xác hoàn toàn, ví dụ, người 
cung cấp thông tin gặp phải những khó khăn trong việc nhớ lại những sự kiện xảy 
ra trong quá khứ, các số liệu về chi phí và thu nhập, v.v.. từ trang trại của họ, sổ 
sách của người dân không được lưu trữ một cách có hệ thống. 

Một số khó khăn về ngôn ngữ và phiên dịch trong những ngày đầu của cuộc điều 
tra có thể hạn chế độ đáng tin cậy của kết quả thu được. 

Mục đích của cuộc nghiên cứu này là đánh giá tình trạng đói nghèo và vẽ ra bức 
tranh tổng thể tình trạng đói nghèo của Việt Nam. Song các nghiên cứu chuyên 
sâu về các mặt của vấn đề và các giải pháp để giảm đói nghèo còn hạn chế. 

Các thông tin không đầy đủ và mâu thuẫn nhau từ các nguồn khác nhau trong 
cùng một tỉnh, dẫn đến các đánh giá và phân tích phải dựa nhiều vào những số 
liệu thu thập một lần. Để có thể đưa ra những đề xuất có giá trị về chính sách, các 
chuyên gia cần phải có thêm nhiều thời gian nữa để thẩm tra lại thông tin và số 
liệu. 

Mặc dù có một vài hạn chế kể trên, những phát hiện của RPGA vẫn là một tài liệu 
tham khảo có giá trị cho CPVN và các nhà tài trợ trong Hội nghị nhóm Tư vấn các 
Nhà Tài trợ. 
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B. Giới thiệu về vùng ven biển miền Trung và 
Tây Nguyên 

1. Điều kiện tự nhiên của vùng ven biền miền Trung và Tây 
Nguyên (TCTK) 
1.1. Điều kiện tự nhiên của vùng ven biển miền Trung 

Vùng ven biển miền Trung nằm ở miền Trung Việt Nam với đường bờ biển ở phía 
đông và giáp Tây Nguyên ở phía tây. Vùng này bao gồm các tỉnh Quảng Nam, 
Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà và thành phố Đà Nẵng với tổng 
diện tích vào khoảng 3,3 triệu hecta. Đây là vùng có vị trí địa lý thuận lợi vì hầu 
hết các tuyến giao thông Bắc Nam trọng yếu đều đi qua đây, bao gồm đường bộ, 
đường sắt, đường thuỷ và đường hàng không. Vùng này còn có các cảng biển, sân 
bay, đường sông đi ra biển. Điều kiện địa lý này rất thuận lợi cho phát triển kinh 
tế và giao thương với các vùng khác trong nước và quốc tế. Tất cả các tỉnh trong 
vùng đều có diện tích biển rộng với tiềm năng phát triển của ngành đánh bắt, nuôi 
trồng thuỷ sản và du lịch.  

Toàn vùng có khoảng 1,6 triệu hécta rừng. Tuy nhiên, các khu rừng thường bị phá 
hoại dẫn đến độ che phủ của rừng khá thấp, chỉ khoảng 40%. Các cố gắng khôi 
phục rừng từ trước đến nay vẫn không làm cho độ che phủ của rừng tăng lên 
nhiều. 

Mặc dù có nhiều tiềm năng cho phát triển kinh tế, nhưng đây vẫn là vùng bị coi là 
chậm phát triển kinh tế so với hầu hết các vùng khác trên đất nước Việt Nam. Một 
trong những lý do gây ra tình trạng chậm phát triển là điều kiện khí hậu và địa 
hình của vùng quá đa dạng và phức tạp đã hạn chế phát triển nông nghiệp. Đất 
dốc và bạc màu cùng với các thiên tai như bão, lũ lụt và hạn hán xảy ra thường 
xuyên đã gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp. Do nông nghiệp là ngành mang 
lại thu nhập chính cho đa số người dân trong vùng, nên rất khó cải thiện tỷ lệ đói 
nghèo trong vùng. Đói nghèo và dốt nát dẫn đến phá rừng. Môi trường bị suy 
thoái làm cho điều kiện sức khoẻ và vệ sinh của người dân địa phương ở mức báo 
động. 

1.2. Điều kiện tự nhiên của vùng Tây Nguyên 

Vùng Tây Nguyên gồm ba tỉnh Gia lai, Kon Tum và Đắk Lắk, bao quanh bởi các 
tỉnh ven biển miền Trung ở phía bắc và phía đông, tỉnh Lâm Đồng ở phía nam. 
Vùng này có biên giới với Lào và Campuchia ở phía tây. Tổng diện tích toàn vùng 
là 4.364.511 ha. Nông nghiệp là ngành mang lại thu nhập chính cho vùng. Nhờ 
vào diện tích rừng rộng và lợi thế đất bazan màu mỡ thích hợp với các loại cây 
trồng có giá trị như cà phê, cao su, điều, hồ tiêu, v.v.., mức sống của người dân địa 
phương gần đây đã được cải thiện. 

Tây Nguyên hiện vẫn có một diện tích rừng rộng lớn tới 2,3 triệu ha, trong đó hơn 
96% là rừng tự nhiên với mật độ che phủ cao. Những khu rừng này rất giàu có và 
đa dạng với nhiều loại sản vật của rừng nhiệt đới như gỗ, song mây, trầm hương, 
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phong lan v.v.., và nhiều loại động vật quý hiếm. Đây là vùng có nhiều đồng bào 
các dân tộc thiểu số đã sống tại Tây Nguyên hàng ngàn năm nay với rất nhiều nền 
văn hoá độc đáo giàu tiềm năng cho ngành du lịch. 

Số lượng sông hồ trong vùng rất hạn chế và hầu hết các sông, hồ đều trở nên cạn 
kiệt vào mùa khô. Do vậy, nguồn cung cấp nước là một khó khăn rất lớn của vùng 
này. 

Nhìn chung, điều kiện tự nhiên của Tây Nguyên hứa hẹn nhiều tiềm năng cho 
phát triển kinh tế. Tuy nhiên, Tây Nguyên cũng đang rất cần đầu tư và chính sách 
phát triển của CPVN. 

2. Tình hình kinh tế xã hội của vùng ven biển miền Trung và 
Tây Nguyên (TCTK) 
2.1. Tổng quan về tình hình kinh tế xã hội của vùng ven biển miền Trung 

Vùng ven biển miền Trung được xem là một vùng chậm phát triển của Việt Nam. 
Đây là một vùng với nhiều tỉnh đông dân. Tổng dân số toàn vùng khoảng 6,34 
triệu người (số liệu năm 1999 của TCTK). Tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động khá 
cao và thất nghiệp luôn duy trì ở mức 8-10%, luôn sẵn sàng cho nhu cầu lao động 
của vùng và hợp tác lao động quốc tế. 

Cơ sở hạ tầng của vùng nhìn chung rất nghèo nàn, hệ thống giao thông không 
được quản lý tốt và đang xuống cấp. Ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng rất nhỏ 
bé với trang thiết bị lạc hậu và khả năng cạnh tranh thấp. Vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài ít vì cơ sở hạ tầng kém hấp dẫn. Hệ thống thuỷ lợi đã được quan tâm 
phát triển nhiều nhưng do thiếu vốn và chất lượng các công trình đã hoàn thành 
thấp dẫn đến thiếu nước nghiêm trọng vào mùa khô. 

Bảng B-1: Một số chỉ tiêu phát triển năm 1999 và năm 2002 

Stt Tỉnh 
GDP 

(Tỷ VND) 
Tỉ lệ tăng trưởng (%) 

Thu nhập bình 
quân/người/năm 

(triệu VND) 

01 Bình Định 
4.624 (Năm 1999) 
5.356 (Năm 2002) 

8,53 (Năm 1999) 
8,4 (Năm 2002) 

3,1 (Năm 1999) 
3,6 (Năm 2002) 

02 Khánh Hòa 
3.533 (Năm 1999) 
4.210 (Năm 2002) 

8,9 (Năm 1999) 
8,7 (Năm 2002) 

3,5 (Năm 1999) 
4,3 (Năm 2002) 

03 Quảng Ngãi 
2.110 (Năm 1999) 
2.765 (Năm 2002) 

5,16 (Năm 1999) 
5,4 (Năm 2002) 

2,47 (Năm 1999) 
3,0 (Năm 2002) 

04 Phú Yên 
1.440 (Năm 1999) 
1.574 (Năm 2002) 

10 (Năm 1999) 
8,9 (Năm 2002) 

2,8 (Năm 1999) 
3,5 (Năm 2002) 

05 Quảng Nam 
2.647 (Năm 1999) 
3.184 (Năm 2002) 

10,2 (Năm 1999) 
9,7 (Năm 2002) 

2,4 (Năm 1999) 
2,8 (Năm 2002) 

06 TP Đà Nẵng 
4.788 (Năm 1999) 
6.487 (Năm 2002) 

9,0 (Năm 1999) 
8,5 (Năm 2002) 

7,0 (Năm 1999) 
8,0 (Năm 2002) 

Nguồn: Niên giám thống kê và Việt Nam 61 tỉnh và thành phố. Nhà XB Nông nghiệp, 
2001. 
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Tỷ lệ tăng trưởng vẫn duy trì ở mức thấp xấp xỉ 8% và thu nhập bình quân đầu 
người là khoảng 190 USD. Khoảng cách về mặt thu nhập giữa khu vực thành thị 
và nông thôn gần bằng 2,5 lần. 

Bảng B-2: Tỷ trọng của các ngành kinh tế chính 

Stt Tỉnh % Nông nghiệp, lâm 
nghiệp và ngư nghiệp % Công nghiệp % Dịch vụ 

01 Bình Định 
54,6 (Năm1995) 

 47,0 (Năm 1999) 
42,2 (Năm 2002) 

13,6 (Năm 1995) 
 20,4 (Năm 1999) 
22,6 (Năm 2002) 

31,8 (Năm 1995) 
32,6 (Năm 1999) 
35,2 (Năm 2002) 

02 Khánh Hoà 
29,5 (Năm 1995) 

 32,3 (Năm 1999) 
33,5 (Năm 2002) 

31,3 (Năm 1995) 
 36,5 (Năm 1999) 
37,2 (Năm 2002) 

39,2 (Năm 1995) 
31,2 (Năm 1999) 
29,3 (Năm 2002) 

03 Quảng Ngãi 
50,9 (Năm 1995) 
43,2 (Năm 1999) 
41,7 (Năm 2002) 

18,0 (Năm 1995) 
 20,2 (Năm 1999) 
26,5 (Năm 2002) 

31,1 (Năm 1995) 
36,6 (Năm 1999) 
31,8 (Năm 2002) 

04 Phú Yên 
49,0 (Năm 1995) 

 39,5 (Năm 1999) 
37,6 (Năm 2002) 

16,8 (Năm 1995) 
 22,9 (Năm 1999) 
25,6 (Năm 2002) 

34,2 (Năm 1995) 
37,6 (Năm 1999) 
36,8 (Năm 2002) 

05 Quảng Nam 
63,0 (Năm 1995) 

 46,0 (Năm 1999) 
43,0 (Năm 2002) 

9,0 (Năm 1995) 
 20,0 (Năm 1999) 
23,0 (Năm 2002) 

28,0 (Năm 1995) 
34,0 (Năm 1999) 
34,0 (Năm 2002) 

06 TP Đà Nẵng 
12,3 (Năm 1995) 
 7,2 (Năm 1999) 
5,7 (Năm 2002) 

34,5 (Năm 1995) 
 36,4 (Năm 1999) 
46,7 (Năm 2002) 

53,2 (Năm 1995) 
56,4 (Năm 1999) 
47,6 (Năm 2002) 

Nguồn: Niên giám thống kê và Việt Nam 61 tỉnh và thành phố. Nhà XB Nông nghiệp, 
2001. 

Tỷ trọng ngành nông, lâm và ngư nghiệp vào GDP của vùng có xu hướng giảm rõ 
rệt. Tỷ trọng của các ngành công nghiệp và dịch vụ có xu hướng tăng lên đáng kể. 

2.2. Tổng quan tình hình kinh tế xã hội của vùng Tây Nguyên 

Tây Nguyên là một vùng có tiềm năng lớn nhưng vẫn bị lạc hậu so với các vùng 
khác. Năm 2002, dân số của vùng là vào khoảng 4,2 triệu người, trong đó có 2,2 
triệu lao động trình độ thấp (chiếm 52% dân số) và 80% dân số làm việc trong 
ngành nông nghiệp. Người dân tộc thiểu số chiếm 31,9% dân số, bao gồm các dân 
tộc Bana, Êđê, Stiêng, Vân Kiều, Thượng, M’Nôngvà J’Rai. Có các nhóm dân tộc 
thiểu số với dân số rất ít. Theo niên giám thống kê năm 2002, chỉ có 26,1% dân số 
của vùng Tây Nguyên là dân bản địa, phần lớn cư dân còn lại là dân di cư từ miền 
bắc Việt Nam vào. Những người dân bản địa vẫn duy trì hệ thống sản xuất lạc 
hậu, tỷ lệ mù chữ và sinh đẻ cao. Hầu hết dân di cư và dân bản địa hiện đang sống 
trong nghèo nàn lạc hậu. 

Tỷ lệ tăng trưởng của vùng Tây Nguyên tương đối cao. Năm 1999, tổng thu nhập 
quốc dân (GDP) của vùng đạt gần 7000 tỷ VND. Tỷ lệ tăng trưởng 8% của giai 
đoạn 1991-1995 đã tăng lên xấp xỉ 12,5% trong giai đoạn 1996-1999. Năm 1999, 
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GDP chia trung bình ở mức 180 USD/người. Tây Nguyên cũng tự hào là một trong 
những vùng xuất khẩu nông sản lớn của cả nước. 

 Bảng B-3: Một số chỉ tiêu phát triển của năm 1999 và năm 2002 

Stt Tỉnh 
GDP 

(tỷ đồng) 
Tỷ lệ 

tăng trưởng (%) 

Thu nhập bình quân 
đầu người/năm (triệu 

đồng) 

01 Gia Lai 
2.197 (1999) 
3.456 (2002) 

18,5 (1999) 
17,6 (2002) 

2,26 (1999) 
2,56 (2002) 

02 Kon Tum 
702,5 (1999) 
843,5 (2002) 

20,0 (1999) 
18,9 (2002) 

3,29 (1999) 
3,45 (2002) 

03 Đắk Lắk 
4.152 (1999) 
5.367 (2002) 

9,45(1999) 
9,2 (2002) 

4,80 (1999) 
4,70 (2002) 

Nguồn: Nông nghiệp Việt Nam ở 61 tỉnh và thành phố. Nhà Xuất bản Nông nghiệp, 
2001. 

Tỷ lệ tăng trưởng duy trì ở mức khá cao nhưng thu nhập bình quân đầu người 
hàng năm vẫn thấp, ở mức xấp xỉ 200 USD. Số lượng lớn dân nghèo di cư đến Tây 
Nguyên đã làm cho mức thu nhập bình quân đầu người hàng năm thấp mặc dù tỷ 
lệ tăng trưởng cao. Hơn nữa, sự sụt giảm của giá cà phê sau năm 1998 đã làm 
giảm tốc độ tăng trưởng của vùng Tây Nguyên rất nhiều. 

Bảng B-4: Tỷ trọng của các ngành kinh tế chính 

Stt Tỉnh % Nông, lâm nghiệp % Công nghiệp % Dịch vụ 

1 Gia Lai 
58,9 (1995) 
47,0 (1999) 
43,0 (2002) 

21,7 (1995) 
20,4 (1999) 
25,6 (2002) 

19,4 (1995) 
28,7 (1999) 
31,4 (2002) 

2 Kon Tum 
29,5 (1995) 
32,3 (1999) 
32,0 (2002) 

31,3 (1995) 
36,4 (1999) 
37,8 (2002) 

39,2 (1995) 
31,3 (1999) 
30,2 (2002) 

3 Đắk Lắk 
69,6 (1995) 
73,2 (1999) 
74,3 (2002) 

11,5 (1995) 
17,6 (1999) 
20,1 (2002) 

18,9 (1995) 
9,2 (1999) 
5,6 (2002) 

Nguồn: Nông nghiệp Việt Nam ở 61 tỉnh và thành phố. Nhà Xuất bản Nông nghiệp, 
2001. 

Nhìn chung, tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp cũng như ngành công nghiệp toàn 
vùng có xu hướng tăng cao, trong khi tỷ trọng ngành dịch vụ lại giảm. 

Cơ sở cho phát triển kinh tế của các tỉnh trong vùng nhìn chung là tương đối thấp. 
Cơ sở hạ tầng kém phát triển, đặc biệt là giao thông, hệ thống thuỷ lợi và cấp thoát 
nước. Nền kinh tế nông nghiệp truyền thống vẫn đang được áp dụng phổ biến 
trong sản xuất nông nghiệp của phần lớn nông dân trong vùng. Từ khi công cuộc 
cải cách kinh tế bắt đầu được thực hiện vào năm 1986, nông dân địa phương đã 
bắt đầu áp dụng những kỹ thuật trồng trọt mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và 
tập tục canh tác, tập trung vào các cây lâu năm như cà phê, cao su, điều. Tuy 
nhiên, truyền thống và thói quen canh tác lạc hậu vẫn còn phổ biến, cản trở người 
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dân ứng dụng những phương pháp canh tác hiện đại trên diện rộng để có thể phát 
huy đầy đủ những lợi thế so sánh của vùng. 

Cà phê là một thế mạnh và mang lại nhiều lợi nhuận nhất ở vùng này, nhưng vẫn 
phải phụ thuộc rất nhiều vào thị trường thế giới. Sự thay đổi thường xuyên của 
giá cà phê thế giới đã gây rủi ro cho hầu hết nông dân trồng cà phê quy mô nhỏ, 
chiếm đa số ở vùng Tây Nguyên. Sự sụt giảm đột ngột của giá cà phê trên thị 
trường thế giới trong những năm vừa qua đã làm cho GDP tính trên đầu người 
của vùng Tây Nguyên giảm mạnh vào năm 2002. 

Điều kiện khí hậu khắc nghiệt cũng luôn gây rủi ro cho nông dân trong sản xuất 
nông nghiệp. Nông dân địa phương đã phải chịu ảnh hưởng mạnh và kéo dài của 
hạn hán xảy ra liên tục trong nhiều năm qua. 

Tài nguyên giàu có và đất đai của vùng Tây Nguyên, đặc biệt là lợi nhuận cao từ 
ngành cà phê trong suốt thập kỷ 90 đã thu hút một số lượng rất lớn dân di cư tự 
do từ các vùng miền bắc và bắc trung bộ đến định cư ở đây. 

Những người nhập cư, đa số là người nghèo, đóng vai trò quan trọng trong việc 
chuyển giao và áp dụng những kỹ thuật canh tác mới, kiến thức chuyên môn, vốn, 
v.v.. Những người Kinh di cư từ các tỉnh phía Bắc và ven biển Bắc Trung Bộ, đã 
đóng góp vào sự phát triển bền vững của nông nghiệp trong vùng bằng cách 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với đất bazan và đa dạng hóa nông nghiệp. 
Trong khi đó, người Mường, Tày, Nùng và Dao, đến từ vùng núi phía bắc là 
những người lao động chăm chỉ, có nhiều kinh nghiệm tốt về trồng trọt ở vùng 
cao và trồng lúa. Tuy nhiên, tốc độ tăng dân số đáng báo động thực sự đã gây ra 
áp lực ngày càng lớn lên tài nguyên thiên nhiên của địa phương. Các nguồn lực tự 
nhiên, như đất, nước, rừng đang có dấu hiệu cạn kiệt do khai thác quá mức nhằm 
đáp ứng những nhu cầu về thức ăn và chi tiêu cho sức khoẻ, giáo dục và thị 
trường. 
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C. Xu hướng và các loại hình của đói nghèo 
1. Tỷ lệ và mức độ của đói nghèo theo số liệu của TCTK 
Theo số liệu của TCTK năm 2002, đói nghèo tập trung nhiều ở khu vực nông thôn. 
Tỷ lệ đói nghèo ở vùng nông thôn, xét về mặt tổng thể, cao gấp 5 lần ở thành thị. 
Suy dinh dưỡng ở nông thôn có tỷ lệ cao gấp 7,5 lần so với ở thành thị. Đói nghèo 
ở Tây Nguyên có tỷ lệ gấp đôi tỷ lệ trung bình của cả nước Việt Nam và Tây 
Nguyên được xem là một trong những vùng nghèo nhất, chỉ sau vùng miền núi 
Tây Bắc. Trong khi đó, vùng ven biển miền Trung có tỷ lệ đói nghèo ngang bằng 
với tỷ lệ chung của cả nước. 
Bảng C-1: Tỷ lệ đói nghèo năm 2002 theo điều tra về mức sống của các hộ gia đình ở 

Việt Nam (ĐTMSHGĐ) 

 Đói nghèo dinh dưỡng (%) Đói nghèo tổng thể (%) 

Việt Nam 10,9 28,9 

Thành thị 1,8 6,6 

Nông thôn 13,6 35,7 

Vùng   

Đồng bằng Sông Hồng 5,4 22,6 

Miền núi phía bắc 15,2 38,0 

Tây Bắc 46,5 68,7 

Ven biển Bắc Bộ 17,9 44,4 

Ven biển miền Trung 8,9 25,2 

Cao nguyên trung phần 29,5 51,8 

Đông Nam Bộ 3,0 10,7 

Đồng bằng Sông Mê Kông 6,4 23,2 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, ĐTMSHGĐ 2002. 

Tỷ lệ đói nghèo có sự dao động giữa các tỉnh trong vùng. Gia Lai là tỉnh nghèo 
nhất ở vùng Tây Nguyên và Quảng Nam, Quảng Ngãi là hai tỉnh nghèo nhất của 
vùng ven biển miền Trung. 

Bảng C-2. Tỷ lệ đói nghèo ở các tỉnh năm 2002 

Vùng Tỷ lệ đói nghèo tổng thể (%) Tỷ lệ đói nghèo dinh dưỡng (%) 
Tây Nguyên 51,8 29,5 
 - GiaLai 64 43 
 - KonTum 44 14 
 - Đắk Lắk 55 32 
Ven biển miền Trung 25,2 89 
 - Đà Nẵng 4 1 
 - Quảng Nam 38 16 
 - Quảng Ngãi 36 15 
 - Bình Định 28 6 

 - Phú Yên 21 7 
 - Khánh Hòa 10 4 
Việt Nam 28,9 10,9 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, ĐTMSHGĐ 2002. 
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Vùng Tây Nguyên với dân số khoảng 5,8% dân số của cả nước, lại có số người 
nghèo xấp xỉ 10% tổng số người nghèo của cả nước. Tỷ lệ này có phần khả quan 
hơn ở vùng ven biển miền Trung, nơi mà dân số chiếm 8,5% cả nước, và có số 
người nghèo bằng 7,4% tổng số người nghèo của cả nước. 
Bảng C-3. Tỷ trọng đói nghèo của các vùng trong tổng số đói nghèo của cả nước năm 

2002 

Vùng Tỷ trọng đói nghèo (%) Tỷ lệ dân số (%) 

Đồng bằng Sông Hồng 17,1 21,9 

Đông Bắc và Tây Bắc 22,2 14,6 

Ven biển Bắc Trung Bộ 20,4 13,4 

Ven biển Nam Trung Bộ 7,4 8,5 

Cao nguyên trung phần 10,4 5,8 

Đông Nam 5,3 14,6 

Đồng bằng Sông Mê Kông 17,2 21,3 

        Tổng 100,0 100,0 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, ĐTMSHGĐ 2002. 

2. Xu hướng của đói nghèo và bất bình đẳng (kết quả của 
RPGA) 
2.1. Xu hướng đói nghèo và bất bình đẳng ở vùng ven biển miền Trung 

Đoàn RPGA thấy rằng mức sống của người dân địa phương đã được cải thiện 
chút ít so với trước. Tuy nhiên, đói nghèo vẫn phổ biến trong vùng và khoảng 
cách giàu nghèo đang lớn lên nhanh chóng. 

Nhìn chung, cơ sở hạ tầng trong vùng đã được cải thiện cùng với sự ra đời của 
nhiều chương trình phát triển kinh tế xã hội nhằm giúp cải thiện điều kiện sống 
cho người dân. Người dân đã nhận thức tốt hơn về xã hội xung quanh nhưng mức 
sống của họ vẫn không được cải thiện nhiều. 

Phần lớn các hộ có điều kiện kinh tế khá lên là những hộ được hưởng lợi từ các 
chương trình phát triển kinh tế xã hội của CPVN. Một số khác trở nên giàu có nhờ 
có kinh nghiệm kinh doanh và vốn. Một số hộ có kinh tế khá trở nên giàu có vì họ 
có thể vay vốn từ ngân hàng để đầu tư những con tàu đánh cá xa bờ có giá trị lớn. 
Nhiều ngư dân trong vùng làm thuê trên những con tàu này và cũng có thể kiếm 
đủ tiền cho cuộc sống của gia đình họ. 

Ở nhiều làng ven biển, ngư dân đã vượt qua đói nghèo nhờ chương trình đánh cá 
xa bờ của CPVN. Tuy nhiên chương trình đánh cá xa bờ của CPVN chỉ có thể bền 
vững khi số lượng tàu đánh cá xa bờ được giới hạn. Nhiều người dân lo ngại về sự 
tăng nhanh của số lượng tàu đánh cá xa bờ hiện nay. Nếu việc quản lý nguồn lợi 
thuỷ sản yếu kém thì nhiều hộ ngư dân sẽ lại rơi vào tình trạng đói nghèo. 
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Ông Chọn- 71 tuổi, dân tộc Kinh, xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 

Ông Chọn có gia đình gồm 5 người trong đó 3 con trai đi biển: “Với nghề đánh bắt xa bờ 
mỗi chuyến (khoảng 22 đến 25 ngày) tàu của tôi thu được khoảng 130 triệu đồng, trong 
đó trang trải các chi phí hết khoảng 75-80 triệu đồng. Tôi nghĩ gia đình tôi mới thực sự 
là gia đình khá”. 

Một nhóm người giàu khác được hưởng các khoản vay để nuôi trồng thuỷ sản 
như nuôi cá và tôm. Những người này đã thoát khỏi đói nghèo mặc dù trong hoàn 
cảnh thị trường cho các sản phẩm của họ không ổn định. Thị trường thủy hải sản 
nhìn chung không ổn định và những người nông dân luôn phải chịu thiệt hại do 
những thay đổi bất lợi của thị trường. 

Một nhóm hộ gia đình có kinh tế khá giả trong vùng, khá phổ biến, là các cán bộ 
địa phương. Các cán bộ này được hưởng lợi từ các chương trình phát triển kinh tế 
xã hội của CPVN dành cho địa phương nơi họ sống. Bên cạnh lương và trợ cấp 
của CPVN, các cán bộ địa phương cũng có thể thu lợi từ việc tham gia vào các 
chương trình trồng rừng, các dự án khuyến nông và các đầu tư có lợi khác. Ở hầu 
hết các làng nơi mà việc đánh bắt và nuôi trông thuỷ sản chưa phát triển, những 
hộ giàu kiểu này là phổ biến. 

Nói tóm lại, đa số người nghèo vẫn nghèo, đặc biệt có một bộ phận người nghèo 
trở nên ngày càng khó khăn do họ không được quan tâm giúp đỡ vì nhiều lí do. Vì 
tài nguyên thiên nhiên và việc làm ở trong vùng rất hạn chế, nên đa số người 
nghèo không biết làm thế nào để thoát khỏi cảnh nghèo đói. Hơn nữa, nhiều 
người nghèo bị tàn tật và không có khả năng làm việc. 

Ông Trờ - giáo viên, hiệu trưởng trường tiểu học xã Sơn Cao, huyện Sơn Hà, tỉnh 
Quảng Ngãi 

Ông có lương và các khoản trợ cấp khác tổng cộng gần 2 triệu một tháng, Đây là một 
khoản tiền lớn so với mức sống của nông dân trong vùng. 

Ông Vàng, Chủ tịch hội đồng nhân dân xã Sơn Cao, 54 tuổi 

Ông có lương hàng tháng là 480.000 VND, 4 sào lúa, 2 ha sắn, 1,5 ha cây keo, 1 ha đất 
trồng trọt, 1 con lợn nái, 4 con lợn thịt, 3 con trâu, 1 con bò, 1 máy xay lúa, 1 người con 
làm giáo viên, 1 người con làm thầu điện cho xã, 1 người là thợ may. 

Đặc biệt là đối với người dân tộc ít người, vì họ bị bất lợi về các mặt như mù chữ, 
không có kinh nghiệm kinh doanh và tập tục canh tác lạc hậu, họ dường như bị 
lãng quên trong các làng bản xa xôi hẻo lánh của họ. Đa số các làng dân tộc thiểu 
số vẫn ở trong tình trạng nghèo nàn như nhiều thập kỷ trước đây. 

Ông Ua, thôn Làng Trá, tỉnh Quảng Ngãi 

Ông được xem là người nghèo nhất trong làng. Ông 80 tuổi, bị mù và điếc. Vợ ông 64 
tuổi. Cả hai người đã tham gia góp phần mang lại chiến thắng cho cuộc cách mạng của 
đất nước. Tất cả con cái họ đã chết trước năm 1975. Hiện tại họ chỉ dựa vào nhau để 
sống. Khi ông bị ốm, bà chăm sóc ông, nhưng khi bà bị ốm thì họ không biết chuyện gì sẽ 
xảy ra vì ông không thể chăm sóc bà. Ngày qua ngày, bà vào rừng kiếm củi bán để có cái 
gì đó ăn. Và họ cũng không hy vọng có trợ cấp thường xuyên của CPVN vì như bà nói: 
“Chúng tôi sắp chết rồi, nếu có trợ cấp thì chắc nó đã có trước đây rồi”  
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Phụ nữ là những người phải chịu nhiều khổ cực do đói nghèo. Trong những làng 
nghèo và lạc hậu, phụ nữ  bị coi là có vị trí xã hội thấp hơn đàn ông vì họ khó có 
thể tham gia vào các công việc lao động cơ bắp như đi đánh cá, thồ hàng, v.v.. Đa 
số phụ nữ phải ở nhà và làm việc nhà. 

2.2. Xu hướng đói nghèo và bất bình đẳng ở vùng Tây Nguyên 

Mặc dù diễn biến đói nghèo ở vùng Tây Nguyên tương đối phức tạp, nhưng tình 
trạng đói nghèo có phần sáng sủa hơn so với quá khứ. Trước năm 1998, Tây 
Nguyên được coi là vùng phát triển nhanh do cà phê được giá. Vì sản xuất cà phê 
đã mang lại cuộc sống khá giả cho nhiều người trồng cà phê ở cao nguyên, một 
luồng dân di cư lớn đã đổ vào vùng này để trồng cà phê. Phần lớn dân di cư là 
những người nghèo nên tỷ lệ đói nghèo của vùng Tây Nguyên không thay đổi 
nhiều trong suốt thời kỳ cà phê hưng thịnh. 

Sự sụt giảm giá cà phê sau năm 1998 đã làm xấu thêm tình trạng đói nghèo của 
vùng Tây Nguyên. Tình trạng đó càng trầm trọng thêm do dòng người di cư tự do 
vẫn không ngừng đổ vào Tây Nguyên, và đã làm cho đói nghèo trong vùng lên tới 
mức đáng báo động so với các vùng khác của Việt Nam. 

Đoàn RPGA cũng ghi nhận rằng khoảng cách giữa người giàu và người nghèo 
đang tăng lên một cách nhanh chóng. Đa số dân di cư mới đến cao nguyên không 
có đất canh tác và phải làm thuê cho các chủ trang trại. Tiền công của họ phụ 
thuộc rất nhiều vào những rủi ro của thị trường nông sản và hầu hết sống trong 
nghèo khổ. 

Các dân tộc thiểu số ở vùng Tây Nguyên cũng rất nghèo. Nhiều làng bản của các 
dân tộc thiểu số nằm cách biệt với thị trường và hầu như không có cơ sở hạ tầng. 
Một số hộ gia đình người dân tộc thiểu số có kinh tế khá lên nhờ vào việc trồng cà 
phê trước đây. Tuy nhiên, người nghèo và người dân tộc là những người dễ bị tổn 
thương nhất trước những rủi ro của của nền kinh tế thị trường. Trong khi một vài 
người trong số họ đã xoay xở được để thoát khỏi đói nghèo, thì nhiều người khác 
rơi trở lại điểm khởi đầu, thậm chí còn nghèo hơn. 

Ông Nguyễn Văn An ở xã Ea’Hiao, tỉnh Đắk Lắk, người dân tộc Tày  

Ông đến sống ở làng 7C của xã Ea’Hiao vào năm 1996. Là một người dân di cư nghèo, 
ông chỉ có thể mua một vài mảnh đất với tổng diện tích là 5000 m2. Mặc dù làm việc vất 
vả ở làng mới, nhưng ông cảm thấy vui khi ông có thể kiếm đủ thức ăn cho gia đình ông. 
Cũng chính vào cuối năm 1996 khi giá cà phê trên thị trường tăng lên tới hơn 
20.000VND/kg, hầu hết mọi người trong làng trong đó có cả ông quyết định đầu tư vào 
lĩnh vực cà phê. ông đã vay 5 triệu đồng để đầu tư. Thật không may mắn, ba năm sau, 
khi cà phê của ông đã sẵn sàng để bán ra thị trường, giá cà phê lại giảm xuống chỉ còn 
7.000 đồng/kg vào năm 2000 và sau đó là dưới  5.000đồng/kg vào năm 2001, đã đẩy ông 
vào hoàn cảnh khó khăn và nợ nần. Ông đã phải bán một mảnh đất để trả nợ. Ông cảm 
thấy rằng mình bị nghèo khổ hơn trước. Nhiều hộ trong làng ông cũng đã gặp phải tình 
trạng tương tự. 
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Nhiều người mới di cư đến đã đóng góp thêm vào danh sách dài những người 
nghèo ở vùng này. Các nhà chức trách địa phương đã nhận thấy rằng rất khó có 
thể giảm tỷ lệ đói nghèo của vùng này nếu di dân tự do không được kiểm soát. 

Qua cuộc khảo sát 5 làng đã được chọn tại tỉnh Đắk Lắk, đoàn RPGA thấy rằng tỷ 
lệ đói nghèo cao hơn nhiều so với số liệu về tỷ lệ đói nghèo ở thành thị và nông 
thôn trong ĐTMSHGĐ năm 2002 (38% so với 25,3% ở vùng ngoại ô và 60-79% so 
với 61,1% ở vùng nông thôn). 
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D. Các đặc trưng của người nghèo 
1. Tiêu chuẩn để được xếp vào danh sách nghèo của CPVN 
1.1. Định nghĩa nghèo 

Nghèo là tình trạng trong đó các nhu cầu thiết yếu của bộ phận dân cư không 
được thoả mãn , đó là những nhu cầu mà đã được xã hội thừa nhận, tuỳ thuộc vào 
mức độ phát triển kinh tế xã hội và các phong tục, tập quán của địa phương. 
(Nguồn: Hội nghị giảm đói nghèo Châu Á - Thái Bình Dương tại Bangkok, Thái Lan, 
tháng 09/1993) 

1.2. Các định nghĩa đói nghèo của quốc gia, của tỉnh và các định nghĩa khác 
được áp dụng tại Việt Nam 

Ở cấp quốc gia, theo Quyết định số 1413/2000/QĐ của Bộ Lao động Thương binh 
và Xã hội (LĐTBXH), các mức nghèo là 80.000 đồng/tháng/người (khoảng 5,3 
USD) đối với các khu vực nông thôn miền núi và hải đảo; 
100.000đồng/tháng/người (khoảng 6,7 USD) đối với các khu vực nông thôn đồng 
bằng; và 150.000đồng /tháng/người (khoảng 10 USD) đối với những người sống ở 
thành thị. 

Một phương pháp khác để đánh giá nghèo tại Việt Nam là phương pháp của 
TCTK và Ngân hàng Thế giới, theo đó mức sống tối thiểu được tính theo hai cách 
sau: mức sống tối thiểu dinh dưỡng và mức sống tối thiểu toàn diện. Đối với mức 
sống tối thiểu dinh dưỡng, thu nhập cần thiết được đo bằng cách xác định lượng 
calo tiêu thụ/người/ngày theo các loại chi phí khác nhau tương đương khoảng 
2.100 calo/ngày. Mức sống tối thiểu toàn diện được định nghĩa bằng cách cộng 
thêm vào mức sống tối thiểu dinh dưỡng các chi phí về một số loại hàng hoá 
không phải là thức ăn. Kết quả của cuộc điều tra mức sống ở Việt Nam năm 1997-
1998 cho thấy rằng 15% dân số ở dưới mức đói nghèo về dinh dưỡng và 37,4% ở 
dưới mức đói nghèo toàn diện. 

2. Nhận thức về nghèo của người dân địa phương (RPGA) 
Đoàn RPGA nhận thấy khái niệm về nghèo của người dân địa phương thay đổi rất 
ít qua thời gian. Trong nhiều trường hợp, người nghèo không nhận thức được sự 
thay đổi của xã hội bên ngoài, họ dường như bị lãng quên, không còn hoài bão và 
đôi khi không có khái niệm về quá khứ hay tương tai.  

Nhận thức về nghèo khác nhau giữa các tầng lớp dân cư và các vùng. Người dân 
địa phương có sự so sánh khá chính xác về mức sống của các hộ gia đình trong 
làng; họ không đánh giá nghèo theo những cơ sở chuẩn nghèo của quốc gia. 
Nghèo ở đây không chỉ đơn thuần là nghèo về mặt thu nhập hay dinh dưỡng mà 
còn tương đối toàn diện hơn theo quan niệm của người dân. Những hộ khá giả có 
quan niệm về nghèo khác với những hộ nghèo. Tuy nhiên, những người khá giả 
và người nghèo vẫn có quan điểm chung về tình trạng nghèo.  

Đoàn RPGA đã nhận thấy rằng có sự khác biệt giữa những nhóm người khác 
nhau trong nhận thức về nghèo. Những người nghèo có khái niệm về nghèo rất 
khác với  định nghĩa của CPVN. Vì vậy, người nghèo không biết được liệu họ có 
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thuộc nhóm những người nghèo theo như sự phân loại của CPVN hay không. 
Điều này đã gây khó khăn cho họ trong việc đòi hỏi những quyền lợi của mình. 

Bảng D-1: Nhận thức về đói nghèo của nhóm những người khá giả và nhóm những 
người nghèo 

Nhận thức về đói nghèo của nhóm 
những người khá giả 

Nhận thức về đói nghèo của nhóm 
những người nghèo 

Là người nghèo có nghĩa là không có 
nhà gạch, không có vốn để kinh 
doanh, không có kinh nghiệm kinh 
doanh, không có những tài sản có giá 
trị như tivi hoặc xe đạp, thường xuyên 
bị ốm, già và cô đơn, sở hữu một vài 
gia súc, có mảnh đất nhỏ và cằn cỗi, có 
nhiều con nhỏ, mất những lao động 
chính, mất mùa hoặc có thuyền đánh 
cá không may mắn, không có đủ thức 
ăn cho quá hai tháng và phải nhặt củi 
để bán. 

Một hộ nghèo có nghĩa là có một ngôi 
nhà xây tạm bợ (không mái ngói, 
không tường gỗ), thường xuyên có 
người ốm, không có hoặc có ít gia súc, 
không có vốn để kinh doanh, thiếu 
kinh nghiệm kinh doanh, không có các 
tài sản có giá trị (không có xe đạp), có 
mảnh đất nhỏ và cằn cỗi, có quá nhiều 
con nhỏ, là người già và cô đơn, bị mất 
mùa hoặc có thuyền đánh cá không 
may mắn, không có đủ thức ăn cho quá 
ba tháng và phải kiếm củi hoặc làm 
thuê để sống qua ngày. 

3. Những phát hiện về nguyên nhân của đói nghèo trong 
vùng (RPGA) 
Có lẽ có một ngàn lẻ một lý do khác nhau cho đói nghèo hoặc bị tái nghèo. Những 
nhóm người khác nhau có thể có những quan điểm khác nhau về nguyên nhân 
của đói nghèo ở các vùng. Tuy nhiên, thông qua quan sát và nghiên cứu kỹ lưỡng 
của các chuyên gia RPGA, một số những nguyên nhân chính đã được phát hiện 
như sau. 

3.1. Nguyên nhân của đói nghèo ở vùng ven biển miền Trung 

Nguồn sống chính của hầu hết người dân là nông nghiệp. Tuy nhiên, điều kiện tự 
nhiên của vùng - với đất đai nhỏ hẹp và kém màu mỡ, địa hình đồi núi, khí hậu 
khắc nghiệt và thiên tai xảy ra thường xuyên - lại không mấy thuận lợi cho sản 
xuất nông nghiệp để bán. Hơn nữa, tình hình trở nên xấu hơn khi dân số quá 
đông làm diện tích đất trên đầu người ngày càng thu hẹp lại. 

Cơ sở hạ tầng, mặc dù đã được đã được cải thiện đáng kể so với quá khứ, nhưng 
vẫn còn nghèo nàn và không đáp ứng được các yêu cầu của các nhà đầu tư. Do 
đó, các ngành công nghiệp, thương mại và du lịch, những ngành mà đòi hỏi có cơ 
sở hạ tầng tốt, không phát triển. Thậm chí, hệ thống thuỷ lợi hiện tại không thể 
đáp ứng được nhu cầu cung cấp nước cho ngành nông nghiệp, do đó, đất bị thoái 
hoá và bạc màu. 

Chất lượng dân cư thấp với đa số lao động không có trình độ, canh tác lạc hậu, tỷ 
lệ mù chữ và thất nghiệp cao, sức khoẻ kém và tàn tật. Đặc biệt, tỷ lệ lao động mù 
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chữ và không có kỹ thuật rất cao trong cộng đồng những người dân tộc thiểu số 
và phụ nữ ở cả vùng ven biển miền Trung  và ở Tây Nguyên. 

Năng lực quản lý của cán bộ chính quyền địa phương nói chung là yếu. Điều này 
dẫn đến một thực tế là nhiều chương trình và chính sách phát triển kinh tế xã hội 
của CPVN không được thực hiện có hiệu quả tại cấp cơ sở. Người dân ở những 
địa phương điều tra tỏ ra nghi ngờ về tính minh bạch của công tác quản lý tài 
chính của các dự án, các chương trình được tài trợ và ngân sách nhà nước ở cả cấp 
xã và cấp thôn. Người dân chỉ được cung cấp thông tin về tài chính của các 
chương trình hoặc các dự án mà họ có tham gia đóng góp. Tại các cuộc họp, người 
dân thường chỉ được thông báo về những gì mà họ được yêu cầu phải làm, mà 
không được thông báo về những gì họ cần được biết hay những gì họ được làm. 

Thị trường trong vùng kém phát triển. Người nghèo, đặc biệt là người dân tộc 
thiểu số không có kinh nghiệm trong các hoạt động thương mại và thường hay bị 
các nhà buôn lợi dụng họ bằng cách sử dụng các mẹo nhỏ trong trao đổi mua bán. 
Người dân phàn nàn rằng, tư thương thường được tự do thao túng giá nông sản, 
đặc biệt là trong thời kỳ giáp hạt. Nhìn chung, sự kém phát triển của thị trường và 
thiếu cơ hội đầu tư đã dẫn đến tình trạng thiếu vốn và tạo ra một môi trường tài 
chính không lành mạnh. 

Người nghèo dường như bị bỏ mặc vì họ không có đủ thông tin về quyền lợi của 
họ do bị mù chữ, tự ti, không có kinh nghiệm và thông tin không sẵn có đến họ. 
Họ phải vật lộn để sống qua ngày và không có một chút tiếng nói nào trong chính 
quyền địa phương. Qua điều tra của đoàn RPGA thì người nghèo là những người 
được hưởng lợi ít nhất từ các chương trình kinh tế xã hội của CPVN. Hơn nữa, cơ 
hội để cho các hộ nghèo thoát khỏi đói nghèo không nhiều bởi vì các ngân hàng 
không muốn cho người nghèo vay vốn do rủi ro cao và không có tài sản thế chấp. 

Cô Re, xã Sơn Cao, tỉnh Quảng Ngãi, người dân tộc H’rê  

Cô Re 22 tuổi, mù chữ, gia đình có 3 người, nói rằng: “Nhân viên ngân hàng nói rằng 
chúng tôi là những người quá nghèo nên không có khả năng trả nợ” 

Chị Thay- 36 tuổi, người dân tộc Kinh 

Chồng chị chết năm 2002, chị phải nuôi 4 đứa con nhỏ và rất nghèo “Tôi đã viết đề nghị 
xin vay 5 lần để có được một khoản vay của Hội phụ nữ và Quỹ xoá đói giảm nghèo, tôi 
chỉ muốn có 1 triệu để nuôi một con lợn nhưng không được. Những hộ nghèo như 
chúng tôi khó có thể vay vốn từ quỹ xoá đói giảm nghèo” 

“Chúng tôi không dám vay tiền của Chính phủ vì chúng tôi không biết đầu tư vào đâu. 
Nếu gia súc chết hoặc không sinh sản, chúng tôi không biết làm như thế nào để trả tiền 
cho Chính phủ sau thời hạn vay 3 năm.” 

3.2. Nguyên nhân của đói nghèo ở vùng Tây Nguyên 

Nguyên nhân của đói nghèo ở vùng Tây Nguyên có phần tương tự như ở vùng 
ven biển miền Trung như điều kiện khí hậu khắc nghiệt, thiếu đất, cơ sở hạ tầng 
nghèo nàn, thiếu vốn, thị trường kém phát triển, thiếu thông tin, kỹ thuật canh tác 
lạc hậu và năng lực yếu kém của chính quyền và cán bộ địa phương. So với vùng 
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ven biển miền Trung, Tây Nguyên còn có thêm hai nguyên nhân đói nghèo nữa là 
sự di dân tự do và sụt giá cà phê trong thời gian gần đây. Đây là hai nguyên nhân 
quan trọng làm tăng tỷ lệ đói nghèo của vùng Tây Nguyên. 

Trước hết, dòng người di cư ồ ạt đã tăng thêm áp lực lên nguồn tài nguyên thiên 
nhiên trong vùng, làm đảo lộn kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 
Đối với nhiều cán bộ và người dân địa phương, dân di cư là thủ phạm phá rừng 
để sản xuất nông nghiệp và làm đất ở, mặc dù hầu hết những người di cư không 
phải là những người trực tiếp phá rừng. Người di cư mua đất từ những người dân 
địa phương hoặc trồng trọt trên những cánh đồng cũ bị bỏ hoang bởi những cộng 
đồng người bản địa. Thiếu đất trồng trọt đã buộc những người dân bản địa phải 
đi sâu hơn vào rừng để khai phá đất mới. 

Cũng giống như ở vùng ven biển miền Trung, người nghèo, đặc biệt là phụ nữ và 
những người dân tộc thiểu số, ở vùng Tây Nguyên thường ở trong hoàn cảnh mù 
chữ, thiếu thông tin và vốn, bị ốm đau hoặc tàn tật, không có kinh nghiệm trong 
kinh doanh, không thể tiếp cận được với vốn vay, v.v.. Tuy nhiên, nhờ vào nhiều 
chương trình giảm nghèo của CPVN gần đây, một số người nghèo đã thoát khỏi 
danh sách đói nghèo. 

Mặt khác, do lợi nhuận cao thu được từ ngành cà phê ở vùng Tây Nguyên gần 
đây nên hầu hết nông dân trong đó có cả người nghèo ở Đắk Lắk đều tham gia 
trồng cà phê. Các hộ trồng cà phê nghèo và quy mô nhỏ thường phải đối mặt với 
những rủi ro và dễ bị tổn thương. Nông dân nghèo luôn cảm thấy không yên tâm 
với cơ chế thị trường tự do vì khi cà phê rớt giá sẽ đẩy họ trở lại đói nghèo. 

Cô Triệu Thị Trinh, ở thôn 2C, xã Ea’Hiao, tỉnh Đắk Lắk 

Triệu Thị Trinh đến sống ở làng 7C từ năm 1995. Gia đình cô đã từng ổn định vì có thể 
kiếm đủ ăn nhờ sản xuất nông nghiệp. Thật không may cho cô vì những ngày vui vẻ của 
gia đình cô không còn nữa. Chồng cô bị sốt rét nên cô phải chi một khoản tiền lớn cho 
chữa trị. Vào thời gian đó giá cà phê bị sụt giảm đột ngột. Cô đã phải bán hai trong số 
năm mảnh đất mà cô đang trồng cà phê. Do bị ốm nặng kéo dài và thiếu ăn trong 2 năm, 
chồng cô không còn khả năng lao động nặng nhọc trên đồng ruộng. Con gái lớn của cô 
phải bỏ học để làm đồng và bản thân cô phải đi làm thuê để kiếm tiền nuôi gia đình. 
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E. Các dịch vụ cơ bản cho người nghèo 
1. Những dịch vụ công cộng sẵn có cho người nghèo trong 
vùng (TCTK) 

Việt Nam đã có bước tiến đáng kể trong việc cung cấp rộng rãi các dịch vụ xã hội 
cơ bản cho người dân có mức thu nhập thấp. Việt Nam cũng đã phát triển một 
mạng lưới cung cấp dịch vụ công cộng rộng khắp. Hàng năm, CPVN chi khoảng 
1/4 ngân sách chi tiêu thường xuyên cho những dịch vụ công cộng này. Kể từ cuối 
những năm 1980, trước những dấu hiệu xuống cấp của các dịch vụ công cộng, 
CPVN đã cho phép thu phí dịch vụ y tế và giáo dục cộng đồng thời cho phép tư 
nhân tham gia vào những lĩnh vực này. Tuy vậy, người nghèo và người dân tộc 
thiểu số vẫn được miễn phí giáo dục và y tế và nhiều hình thức miễn giảm khác. 

CPVN vẫn duy trì một hệ thống khuyến nông miễn phí cho nông dân. Mạng lưới 
khuyến nông rộng khắp này đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển giao công 
nghệ cho nông dân, đặc biệt là cho người nghèo. 

Tình hình cung cấp dịch vụ giáo dục, y tế và khuyến nông cho người nghèo tại 
vùng ven biển miền Trung và Tây Nguyên có thể được tóm tắt như sau: 

Bảng E-1: Cơ hội sử dụng các cơ sở y tế khác nhau (%) 

Việt Nam Tây Nguyên Ven biển miền Trung 
 

Tổng Giàu 
nhất 

Nghèo 
nhất Tổng Giàu 

nhất 
Nghèo 
nhất Tổng Giàu 

nhất 
Nghèo 
nhất 

2002 59,0 65,1 53,2 75,2 76,3 72,6 58,5 64,1 47,3 

Bệnh viện của Chính 
phủ 26,8 35,0 18,1 31,5 40,1 21,9 25,3 31,7 20,0 

Trạm y tế xã 11,5 5,6 18,5 13,3 2,4 22,8 8,4 2,1 10,7 

Phòng khám đa khoa 4,5 4,3 4,7 6,5 3,8 7,2 5,6 4,1 5,2 

Cơ sở y tế tư nhân 18,5 24,1 10,7 26,5 37,4 17,8 23,3 31,5 10,8 

Phòng khám y học cổ 
truyền 1,1 1,0 0,9 0,7 1,2 0,9 1,3 0,5 0,9 

Khám tại nhà 2,0 1,8 3,3 2,7 2,1 5,0 1,5 2,4 2,2 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, ĐTMSHGĐ 2002. 

Người nghèo ở vùng Ven biển miền Trung và Tây Nguyên thường đến khám 
chữa bệnh tại các bệnh viện công, trung tâm y tế xã và các cơ sở y tế tư nhân. 
Những người có tiền lại không thích đến các trung tâm y tế xã. 

Số liệu của TCTK về mức sống cho thấy chi tiêu vào nhu cầu thức ăn của người 
nghèo chiếm khoảng 65%. Các hộ nghèo cũng phải dành một khoản tiền lớn cho 
khám chữa bệnh và giáo dục. Chi phí khám chữa bệnh trung bình một hộ ở Tây 
Nguyên chiếm 7,2% tổng chi tiêu gia đình, trong khi đó con số này là 6,6% ở vùng 
ven biển miền Trung. Chi phí dành cho y tế trên thường không đủ, vì vậy, người 
nghèo phải tìm đến những phương pháp chữa trị rẻ hơn như: thảo dược, cây 
thuốc. 
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Bảng E-2: Tỷ lệ của chi tiêu khám chữa bệnh trong tổng chi tiêu hộ gia đình (%) 

 Việt Nam Tây Nguyên Ven biển miền 
Trung 

1998 5,5 4,8 5,1 

Nhóm 1 phần 5    

I 4,8 4,4 6,2 

II 5,4 4,2 4,4 

III 6,0 5,8 5,5 

IV 5,8 5,4 5,3 

V 5,5 4,8 4,1 

2002 5,3 5,8 5,5 

Nhóm 1 phần 5    

I 4,3 4,4 4,1 

II 5,1 5,9 5,3 

III 5,4 6,8 5,4 

IV 5,7 7,0 6,0 

V 6,0 7,2 6,6 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, ĐTMSHGĐ 2002. 

Tình hình giáo dục theo số liệu của Tổng cục thống kê có thể được trình bày như 
sau. 

Bảng E-3: Những kết quả về giáo dục trong vùng theo nhóm 1 phần 5 (%) 

Việt Nam Tây Nguyên Ven biển miền Trung 
Trình dộ cao nhất 
đã tốt nghiệp Tổng Giàu 

nhất 
Nghèo 
nhất Tổng Giàu 

nhất 
Nghèo 
nhất Tổng Giàu 

nhất 
Nghèo 
nhất 

2002 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Chưa tốt nghiệp 
trình độ nào 39,1 23,5 58,5 51,5 22,7 70,2 39,2 22,0 59,3 

Tiểu học 27,0 21,6 25,2 27,6 21,4 22,9 30,4 20,8 28,5 

Trung học cơ sở 20,5 20,4 13,8 13,2 20,7 5,2 17,3 20,7 11,1 

Trung học 7,9 16,5 2,2 4,4 15,2 1,3 7,9 19,0 0,8 

Trường dạy Nghề 3,1 8,7 0,3 2,1 9,2 0,4 2,5 6,5 0,3 

Cao đẳng/ Đại học 2,4 9,0 0,1 1,3 10,5 0,1 2,7 10,7 0,0 

Thạc sĩ/Cao hơn 0,1 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,3 0,0 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, ĐTMSHGĐ 2002. 

Đặc điểm của chủ các hộ nghèo là họ thường ít được học hành. Tỷ lệ mù chữ cao 
nhất thuộc nhóm người nghèo. Tình hình ở vùng Tây Nguyên còn nghiêm trọng 
hơn với tỷ lệ người nghèo học cao hơn bậc trung học cơ sở là rất thấp, chỉ chiếm 
0,8 - 1% số người nghèo. 
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Học phí cho học sinh trung học cơ sở cao gấp ba lần học phí cho học sinh tiểu học. 
Bảng sau đây cho thấy rằng học phí cho học phổ thông cơ sở đã được giảm xuống 
đáng kể gần đây. 

Số liệu của TCTK cho thấy rằng nguyên nhân chính khiến học sinh tiểu học và 
trong học cơ sở bỏ học giữa chừng là nghèo đói. Đối với các bậc học cao hơn, có 
một nguyên nhân nữa là trường học ở quá xa. 
Bảng E-4: Học phí cho mỗi học sinh một năm tính theo nhóm tuổi (nghìn đồng) và tỷ 

lệ trong tổng chi tiêu của hộ gia đình (%) 

Việt Nam Tây Nguyên Ven biển miền 
Trung 

 
Nghìn 
đồng % Nghìn 

đồng % Nghìn 
đồng % 

Tổng – 1998 412 2,7 296 2,1 499 3,1 

Độ tuổi tiểu học (6-10 tuổi) 265 2,0 223 1,7 297 2,1 

Độ tuổi phổ thông cơ sở (11-14 
tuổi) 416 2,8 290 2,2 530 3,5 

Độ tuổi trung học (15-17 tuổi) 762 4,4 511 3,1 870 4,5 

Tổng – 2002 411 2,8 317 2,5 405 2,8 

Độ tuổi tiểu học (6-10 tuổi) 258 2,0 201 1,8 255 2,1 

Độ tuổi phổ thông cơ sở (11-14 
tuổi) 408 2,8 346 2,7 415 2,9 

Độ tuổi trung học (15-17 tuổi) 741 4,4 631 4,0 744 4,4 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, ĐTMSHGĐ 2002. 

2. Tình hình hiện tại của việc cung cấp các dịch vụ công 
cộng cơ bản cho người nghèo (kết quả của RPGA) 
Trong số các dịch vụ công cộng dành cho người nghèo, ba dịch vụ quan trọng 
nhất và có ảnh hưởng nhiều nhất tới mức sống của người nghèo trong vùng được 
nghiên cứu là các dịch vụ: y tế, giáo dục và khuyến nông. 

2.1. Dịch vụ y tế cho người nghèo 

Dịch vụ y tế cho người nghèo là một trong những tiêu chuẩn quan trọng nhất để 
đánh giá chất lượng sống của một vùng. Mặc dù, gần đây CPVN đã quan tâm 
nhiều đến dịch vụ này nhưng điều kiện y tế cho người nghèo vẫn là một vấn đề 
nóng bỏng tại những vùng được nghiên cứu. 

Những năm gần đây, theo nhận xét của dân chúng, các dịch vụ y tế cơ sở đã được 
cải thiện đáng kể. Hầu hết ở các xã, nơi mà đoàn điều tra đến, đã có các trạm xá 
được trang bị những trang thiết bị cơ bản phục vụ cho các trường hợp khẩn cấp và 
chữa trị các bệnh thông thường. Thỉnh thoảng, tại các xã, người nghèo được cấp 
phát thuốc miễn phí để phòng và chữa trị những căn bệnh thông thường. Một số 
những bệnh dịch như bệnh lao, bệnh sốt rét đã giảm bớt và thậm chí ở một số xã, 
những bệnh này hầu như đã biến mất. Tuy nhiên, những bệnh thông thường như 
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ho, tiêu chảy vẫn còn rất phổ biến. Bất chấp những nỗ lực của các cơ sở y tế và 
người dân, một số bệnh vẫn xuất hiện, ví dụ như bệnh sốt rét. Tình trạng suy dinh 
dưỡng rất phổ biến ở những thôn bản vùng sâu, vùng xa. 

Đa số người dân đều khẳng định điều kiện sức khoẻ của họ đã được cải thiện 
trong những năm gần đây do hiểu biết tốt hơn về phòng bệnh và do dịch vụ y tế 
được cải thiện. Nhiều người đồng ý rằng dịch vụ y tế đã được cải thiện nhưng nếu 
không có tiền thì họ cũng không thể hưởng lợi nhiều từ những dịch vụ này. 

Mặc dù có nhiều tiến bộ về dịch vụ y tế trong vùng, người nghèo vẫn phải đối mặt 
với nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh này. Người 
nghèo thường phải vất vả kiếm sống hàng ngày nên họ hiếm khi nghỉ làm để đi 
bệnh viện khi họ bắt đầu cảm thấy ốm. Họ chỉ đến các trạm xá khi bệnh của họ đã 
trở nên trầm trọng. Lúc đó, hầu hết các trạm xá với trang thiết bị đơn sơ và các 
nhân viên y tế trình độ thấp sẽ không giúp được gì nhiều. Hơn nữa, nhiều người 
nghèo sống xa bệnh viện huyện hoặc bệnh viện tỉnh. Vì vậy, đa số bệnh nhân 
nghèo khi được chuyển đến bệnh viện thích hợp thì đã quá muộn để chữa trị. 
Tình hình này thậm chí còn tồi tệ hơn trong những cộng đồng người dân tộc thiểu 
số bởi vì ở các làng bản lạc hậu, người dân tộc thiểu số thường hay tin theo những 
hoạt động mê tín hơn là đi bệnh viện. Do vậy, CPVN cần có chính sách để giúp 
thay đổi trong hành vi lạc hậu này của những cộng đồng người dân tộc thiểu số. 

Quyết định 139 của CPVN quy định điều trị y tế miễn phí cho người dân tộc thiểu 
số và người nghèo ở khu vực III hoặc ở những xã đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, 
việc thi hành chính sách này không phải lúc nào cũng đúng. Nhiều người dân đã 
phàn nàn về cách cư xử khó chịu của các nhân viên y tế và thuốc kém chất lượng 
khi được điều trị miễn phí. Chính sách về bảo hiểm y tế cho người nghèo cũng có 
chung số phận như Quyết định 139. 

Ông Y, xã Ea’Ral tỉnh Đắk Lắk 

“Năm ngoái, khi con trai tôi bị liệt dây thần kinh hông, tôi đưa cháu đến bệnh viện tỉnh. 
Mặc dù tôi đã thực hiện đúng tất cả mọi thủ tục được yêu cầu và cũng có thư giới thiệu 
của bệnh viện huyện, nhân viên hành chính vẫn trả lại giấy tờ của tôi rất nhiều lần và 
bảo tôi đến gặp ông này bà kia. Sau khi đã đi hết chỗ này đến chỗ khác suốt buổi sáng mà 
không được việc gì, tôi đã phải trả những khoản phí không chính thức tổng cộng là 
200.000 đồng. Chỉ sau khi đó, con trai tôi mới được nhập viện.” 

Ở cấp xã, thuốc được cấp miễn phí, nhưng hầu hết thuốc là để trị bệnh rẻ tiền. 
Người dân kể lại rằng lần nào người bệnh cũng được nhận cùng một thứ thuốc 
bất kể vấn đề về sức khoẻ của họ là gì. Lượng thuốc được cấp mỗi lần không hề 
đủ để cho việc chữa trị. Nhiều người phàn nàn rằng chất lượng của thuốc ở các 
phòng khám cấp xã rất tồi. Họ nói rằng họ có lẽ không thể chữa khỏi bệnh nếu họ 
chỉ dùng thuốc của các trạm xá địa phương. Thông thường, người dân không còn 
lựa chọn nào khác ngoài việc phải mua thuốc đắt hơn từ các hiệu thuốc tư nhân. 

2.2. Dịch vụ giáo dục cho người nghèo 

Giáo dục là vấn đề được ưu tiên trong chính sách của CPVN trên toàn quốc nói 
chung và ở những vùng điều tra nói riêng. Theo những người dân địa phương, 
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tình hình giáo dục đã được cải thiện nhanh chóng và mạnh mẽ thông qua việc 
tăng số lượng trường phổ thông cơ sở, số lượng phòng học và số lượng giáo viên. 
Kết quả là số lượng trẻ em đến trường phổ thông cấp I và cấp II cũng tăng đáng 
kể. Thậm chí ở những gia đình nghèo nhất, hầu hết trẻ em được theo học với thời 
gian đủ để biết đọc và viết. Nhiều người dân đã nhận thức được rằng không được 
học hành sẽ dẫn đến đói nghèo. Tuy nhiên, giáo dục cao hơn cấp II vẫn không 
thay đổi nhiều so với trước. 

Bên cạnh những thành công ban đầu của công tác giáo dục, vẫn còn rất nhiều khó 
khăn đối với người nghèo khi gửi con họ đến trường. Nhiều đứa trẻ vẫn phải bỏ 
học do nhiều lý do xuất phát từ đói nghèo. 

Các cuộc thảo luận với các hộ nghèo cho thấy con cái nhà nghèo không đủ tiền để 
mua vở, bút mực, bút chì, quần áo. Với những điều kiện như vậy, đôi khi chúng 
thấy xấu hổ và muốn bỏ học giữa chừng. Một số hộ nghèo cho rằng con gái đi học 
thường không làm nên trò trống gì. Chính điều này khiến cho học sinh nữ thường 
bỏ học sớm hơn học sinh nam. 

Thiếu trường học cũng là một cản trở lớn đối với trẻ em nhà nghèo theo đuổi việc 
học cao hơn. Trường học quá xa đã làm nhiều đứa trẻ bỏ học giữa chừng do chúng 
không thể đi bộ quá xa để đến lớp. 

Xã Nghĩa Thọ, tỉnh Quảng Ngãi, không có trường trung học cơ sở, học sinh học xong 
lớp 5 phải đi sang trường của xã Nghĩa Thắng bên cạnh để theo học cao hơn. Thông 
thường, những học sinh này đến trường cách xa nhà chúng 7-8 km, và chúng đòi có xe 
đạp để đi lại. Một người dân nói rằng: “Bọn trẻ cần có xe đạp để đi đến trường, nếu  
không có chúng sẽ bỏ học”. Trong một số trường hợp, do khoảng cách từ nhà đến trường 
quá xa, học sinh phải đi bộ đến trường, vì vậy “khi chúng đến trường thì bài học đã kết 
thúc”. 

Một lý do phổ biến khác của việc bỏ học đó là mức đóng góp cao ở nhiều trường. 
Do CPVN không có đủ tiền để bao cấp hết các thiết bị giảng dạy nên hầu hết các 
trường đều buộc gia đình học sinh phải đóng thêm các loại phí xây dựng trường. 
Những khoản đóng góp cho trường học trở thành gánh nặng lớn đối với các gia 
đình nghèo và kết quả là con cái họ phải bỏ học. 

Bà Hải - dân tộc Tày, sống ở làng 7C, Đắk Lắk 

“Tôi có 4 đứa con đang đi học, với khoản đóng góp hiện tại cho trường (hàng năm từ 
50.000 - 70.000 đồng cho mỗi đứa học cấp I và từ 150.000 - 200.000 đồng cho mỗi đứa 
học cấp II), ít nhất có hai đứa phải bỏ học vì chúng tôi không đủ khả năng chi trả cho một 
khoản lớn như vậy trong hoàn cảnh túng thiếu của chúng tôi.” 

Trẻ con của những gia đình nghèo cũng phải chia sẻ cái nghèo với gia đình chúng. 
Nhiều đứa trẻ phải bỏ học sớm vì gia đình chúng cần sức lao động của chúng để 
phụ thêm việc kiếm tiền cho cuộc sống khó khăn của họ. 
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Triệu Thị Loan, thôn 7C 

Triệu Thị Loan sinh ra trong một gia đình nghèo ở làng 7C, tỉnh Đắk Lắk. Em học khá 
giỏi mặc dù hàng ngày sau khi đến trường em phải làm việc trên đồng ruộng để giúp bố 
mẹ. Năm ngoái, ruộng lúa và cà phê bị mất mùa do hạn hán nặng. Em đã không có tiền 
để đóng góp xây dựng trường học và các khoản đóng góp khác (ngoài khoản học phí được 
miễn). Em đã thấy rất xấu hổ khi bị cô giáo cho ra khỏi lớp. Cuối cùng, em đã phải bỏ học 
giữa lớp 5 vì không đủ tiền đóng góp cho trường và phải tham gia lao động để giúp đỡ 
gia đình. 

Chất lượng giáo dục cũng là một vấn đề được quan tâm bởi đoàn điều tra RPGA. 
Nhìn chung, thiết bị giảng dạy rất hạn chế và chất lượng của bài giảng thấp. Rào 
cản ngôn ngữ cũng là một thách thức đối với các giáo viên của các dân tộc thiểu 
số. Nhiều giáo viên không sử dụng được ngôn ngữ của người dân tộc thiểu số ở 
địa phương nên phần lớn trẻ em người dân tộc thiểu số và giáo viên có khó khăn 
trong việc giao tiếp với nhau, đặc biệt là mỗi khi bắt đầu năm học. 

Mặc dù số lượng trường học và phòng học đã được tăng lên, đa số phòng học vẫn 
là tạm bợ (mái rơm và tường bằng tre, cành cây), một số phòng học trong tình 
trạng nguy cơ sụp đổ. 

Nạn mù chữ ở người lớn cũng đáng báo động ở nhiều làng nghèo, đặc biệt trong 
nhóm người dân tộc thiểu số và phụ nữ. Ở một số làng, tỷ lệ mù chữ trong nhóm 
người già là gần 80%, đặc biệt là ở phụ nữ. Ở tất cả các làng được khảo sát, gần 
40% số người ở độ tuổi từ 15 - 40 bị mù chữ. Trong những năm gần đây, có một 
chương trình dạy học chữ hai năm dành riêng cho những người trong độ tuổi từ 
15 - 20 tuổi được bắt đầu trong vùng. Tuy nhiên, do nhiều hạn chế như thiếu giáo 
viên, rào cản ngôn ngữ, kinh phí, ... chương trình này không thể tiếp tục được. 
Nhiều người  đã tham gia vào chương trình này lại bị mù chữ trở lại. 

2.3. Cung cấp dịch vụ khuyến nông cho người nghèo 

Hệ thống khuyến nông của CPVN phân phối dịch vụ khuyến nông miễn phí cho 
nông dân cả nước trong đó có vùng ven biển miền Trung và Tây Nguyên. Nhiệm 
vụ chính của hệ thống này là chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp cho nông dân để 
giúp phát triển sản xuất. Các hoạt động khuyến nông nhìn chung được người dân 
địa phương đánh giá cao. 

Bên cạnh những kết quả đạt được của hệ thống khuyến nông, một số hạn chế 
cũng đã được đoàn RPGA ghi nhận như sau: 

Số lượng khoá tập huấn khuyến nông còn rất ít, chỉ hai hoặc ba lần trong một 
năm, bao gồm cả vỗ béo lợn, chăn nuôi gà, nuôi cá ao, nuôi gia súc, trồng lúa, ngô, 
sắn giống mới, ....  Các khóa tập huấn quá ít khiến cho hầu hết người nghèo và 
người dân tộc thiểu số khó có thể tiếp thu đầy đủ những kỹ thuật nông nghiệp 
mới. Hơn nữa, đa số các mô hình trình diễn cho nông dân bị thiếu kinh phí nên 
không thực hiện được, do đó, nông dân không nắm được những kỹ thuật mới 
trong một khoảng thời gian ngắn. 
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Số lượng cán bộ khuyến nông ít. Chỉ có một số cán bộ khuyến nông cấp tỉnh và 
huyện và hầu như không có cán bộ khuyến nông nào ở cấp xã tại vùng điều tra. Vì 
vậy, sản xuất nông nghiệp của người nghèo không được hướng dẫn thường 
xuyên. Điều này đôi khi dẫn đến những thiệt hại nặng nề cho các hộ nghèo khi gia 
súc của họ chết hay mất mùa. 

Theo phản hồi của một số nông dân nghèo, họ khó tiếp nhận và áp dụng những 
kiến thức và kinh nghiệm do các hoạt động khuyến nông mang lại vì: i) Những 
khoá tập huấn thường mang nặng tính lý thuyết và chỉ được tổ chức một hoặc hai 
lần trong năm; ii) người dân tộc thiểu số gặp khó khăn khi nghe giảng về kỹ thuật 
mới thông qua những cuộc họp tại làng không phải bằng ngôn ngữ chính của họ; 
và iii) khi giảng về những kỹ thuật canh tác mới, cán bộ khuyến nông đã không 
lồng ghép và so sánh với những hiểu biết và tập tục canh tác hiện tại của người 
dân địa phương mà chỉ giới thiệu những kỹ thuật mới không thích hợp, hoặc với 
chi phí đầu tư cao mà những nông dân nghèo khó có khả năng thực hiện. 

Ở một mức độ nào đó, người nghèo không được coi là đối tượng thích hợp để tham 
gia vào tập huấn khuyến nông do họ ít có cơ hội áp dụng kiến thức học được. 

Theo dân làng thì có ít hộ nghèo tham gia những khoá tập huấn khuyến nông bởi 
vì những người nghèo thường không có lợn, bò hay trâu. Một số hộ không chăn 
nuôi gia súc nhưng cũng tham gia vào các khoá tập huấn chăn nuôi mà không có 
cơ hội để áp dụng. Một vài người khác, do trình độ học vấn thấp, thậm chí là mù 
chữ, khả năng tiếp thu những kỹ thuật khuyến nông rất hạn chế và họ “học trước 
quên sau”. 

Một dịch vụ khác luôn đi đôi với khuyến nông là tín dụng dành cho người nghèo. 
Đào tạo khuyến nông sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu sau đó người nông dân không 
được vay vốn để đầu tư cho trồng trọt hay chăn nuôi. Ở những nơi đoàn RPGA 
đến, các hộ nghèo đều gặp khó khăn trong việc vay tiền. 

Một người dân ở xã Nghĩa An, tỉnh Quảng Ngãi, đã nói:“ Tôi thà vay tiền của 
những người cho vay còn hơn là vay tiền của Chính phủ, mặc dù lãi suất cao hơn, tức là 
lãi suất 4 - 10%/tháng. Đó là vì nếu tôi muốn vay 5 triệu đồng của Chính phủ, tôi phải 
đưa cho nhân viên ngân hàng 500.000 đồng và “biếu” cán bộ địa phương 100.000 đồng. 
Hiện nay, có một cán bộ xã, 3 người trong nhà ông ta vay tiền của ngân hàng và sau đó 
cho người nghèo vay lại với lãi suất cao hơn” 

Nhìn chung những người nghèo thường không tiếp thu được nhiều từ những 
khóa tập huấn khuyến nông do các chương trình tập huấn mang nặng tính lý 
thuyết và không được thiết kế đúng theo nhu cầu của các hộ nghèo. Người dân 
tộc thiểu số thường vấp phải khó khăn về ngôn ngữ do các giáo trình thường viết 
bằng tiếng Kinh và văn phong không phù hợp để họ dễ dàng tiếp thu. 

Một trưởng thôn ở xã Quảng Tân, Đắk Lắk nói: "Không ai hỏi chúng tôi là chúng 
tôi muốn được tập huấn cái gì và thậm chí chẳng có ai thông báo trước cho chúng tôi về 
lịch các lớp sẽ được tập huấn. Hàng ngày chúng tôi phải đi làm đồng xa nhà nên rất khó 
tham gia các khóa tập huấn khuyến nông". 
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F. Sự tham gia của người nghèo vào việc ra 
quyết định và trao quyền ở địa phương 

1. Thủ tục lập kế hoạch cấp cơ sở (TCTK) 
Cấp thấp nhất trong quy trình lập kế hoạch của CPVN là cấp xã. Đầu tiên, UBND 
xã sẽ chuẩn bị các kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính trình lên UBND 
huyện. UBND huyện sẽ xem xét và tập hợp dự toán ngân sách của xã và trình lên 
UBND tỉnh để phê chuẩn. UBND tỉnh lại xem xét và tổng hợp kế hoạch của các 
huyện vào kế hoạch chung của tỉnh và trình lên Bộ Tài chính và những Bộ có liên 
quan để xem xét. Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ xem xét các kế hoạch 
tỉnh trình lên và cân đối với ngân sách quốc gia trước khi trình ngân sách quốc gia 
hàng năm lên cho Chính phủ và Quốc hội để chuẩn y và phê duyệt. Sau khi ngân 
sách quốc gia đã được phê duyệt, Bộ Tài chính sẽ thông báo cho các UBND cấp 
tỉnh, huyện, và xã có liên quan để thực hiện. 

Các thủ tục xây dựng kế hoạch dường như không mang tính chất cấp phát áp đặt 
từ trên xuống. Tuy nhiên, những thủ tục mang tính cấp phát hoặc cơ chế "xin - 
cho" được bắt đầu sau khi CPVN và Quốc hội chuẩn y và phê duyệt ngân sách 
quốc gia. Do ngân sách quốc gia bị hạn hẹp và không đủ cho cả các chi tiêu của 
địa phương, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư thường cắt bỏ đi nhiều khoản 
trong dự toán ngân sách đã được phê duyệt mà không cần bàn bạc với các cấp ở 
địa phương. Sau đó, UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện cũng như UBND cấp xã 
cũng tự do quyết định cắt giảm những khoản mà họ cho là ít cần thiết để làm cho 
dự toán ngân sách của địa phương khớp với con số được phân bổ từ cấp trên. 

Nguyên nhân chính khiến cho hệ thống lập kế hoạch của CPVN mang tính cấp 
phát là sự thiếu thông tin về tổng ngân sách sẽ được phân bổ trước khi cấp địa 
phương xây dựng kế hoạch. Ngoài ra, năng lực kém của các cán bộ lập kế hoạch ở 
địa phương và sự phức tạp của các thủ tục lập kế hoạch đã dẫn đến sự thúc ép về 
mặt thời gian đối với việc lập kế hoạch và phân bổ ngân sách hàng năm. Điều này 
dẫn đến việc các cấp ở địa phương thường không có đủ thời gian để thảo luận với 
các cấp thấp hơn trước khi thực hiện sự điều chỉnh trong kế hoạch hàng năm và 
ngân sách. Những bất cập này đã tồn tại từ lâu và tạo nên một thói quen làm việc 
giống như cơ chế cấp phát, khi mà cấp trên có thể cắt giảm kế hoạch của cấp dưới 
mà không cần bàn bạc thêm. 

Nội dung của Quy chế dân chủ ở cấp xã có thể được tóm tắt như sau: 

Theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, công dân có quyền được thông báo, tranh 
luận và lựa chọn cũng như giám sát việc thực thi các quyết định thực hiện bởi Uỷ 
ban nhân dân và Hội đồng nhân dân cấp xã. 

REDC nhằm khuyến khích chế độ dân chủ, tính sáng tạo ở cấp xã, huy động 
nguồn lực của mọi người để nâng cao điều kiện sống, trình độ của nhân dân và 
tăng cường ổn định chính trị. 

REDC tập trung “phá bỏ tệ quan liêu, tham nhũng và các tệ nạn xã hội của một số 
cán bộ và đảng viên, góp phần đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. 
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REDC nhằm xác định cụ thể các quy định về "Dân biết, dân bàn và quyết định, 
tiếng nói của nhân dân trong các chính sách cấp xã và dân kiểm tra". 

Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho Chủ tịch UBND các cấp, Bộ Nội vụ, Bộ 
Tài chính và Thanh tra Nhà nước là những đơn vị chính thực hiện các chính sách, 
trong khi Bộ Tư pháp và Bộ Văn hoá và Thông tin có nhiệm vụ soạn thảo các quy 
định thực hiện ở cấp xã. Mặt trận tổ quốc cũng tham gia thực hiện. 

Dân chủ được vận dụng trong khuôn khổ của hiến pháp và pháp luật. Lạm dụng 
chế độ dân chủ và các hành động trái hiến pháp và pháp luật, đi ngược lại quyền 
lợi của quốc gia, của tập thể và quyền tự do và dân chủ hợp pháp của nhân dân sẽ 
bị trừng trị nghiêm khắc. 

2. Dân chủ cấp cơ sở và sự tham gia của những hộ nghèo 
(kết quả của RPGA) 
Hiểu biết của người dân về dân chủ cấp cơ sở là rất quan trọng để họ có thể tham 
gia thực hiện. Khi đoàn điều tra hỏi chính quyền địa phương và người dân về hiểu 
biết của họ về “việc ban hành những quy định về thực hiện dân chủ ở xã (REDC)”, 
hầu hết những người được hỏi biết về RECD thông qua một câu nói đơn giản là 
“dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra”. Họ dường như nhận thức được tầm 
quan trọng của dân chủ cấp cơ sở là để khuyến khích nhân dân tham gia vào việc 
lập kế hoạch, quản lý và giám sát các dự án được thực hiện tại địa phương và 
đồng thời đây cũng là một cơ chế để thúc đẩy tính năng động và sáng tạo của 
chính quyền cấp xã.  

Tuy nhiên, tình hình rất khác nhau tại các cấp cơ sở mà đoàn RPGA đến điều tra. 
ấn tượng đầu tiên của đoàn là sự khác biệt giữa những gì mà người dân cần phải 
biết và những gì người dân đã được biết. Tình hình còn xấu hơn đối với những 
người dân tộc thiểu số tại tỉnh Quảng Ngãi, nơi mà người dân giao tiếp chủ yếu 
bằng ngôn ngữ riêng của họ. Kiến thức của người dân về REDC ở các làng khác 
nhau và thậm chí ở trong cùng một làng là rất khác nhau. Khó có thể tìm thấy một 
người dân nghèo hay phụ nữ, kể cả một số trưởng thôn, hiểu được ý nghĩa của 
câu “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Thậm chí có một số dân làng nói 
rằng họ chưa bao giờ nghe thấy câu khẩu hiệu này. Một số người khác nói rằng họ 
đã nghe thấy câu nói này ở trong một cuộc họp tại làng nhưng họ quên mất ý 
nghĩa của câu nói này rồi. Thế còn hiểu biết của các trưởng làng về REDC thì sao? 

Ở những làng người dân tộc thiểu số, rất ít người có tivi, nhiều người có đài được 
CPVN cấp. Trở ngại chính là họ không hiểu được tiếng Việt tốt, vì vậy, họ có được 
thông tin chủ yếu là từ các chương trình tiếng địa phương, những chương trình 
mà chỉ phát mỗi tuần một lần. Tình hình có phần khả quan hơn đối với những 
người dân tộc Kinh vì họ tiếp thu được thông tin từ ti vi, đài và loa phóng thanh, 
đôi khi qua giao tiếp trực tiếp với lãnh đạo địa phương hoặc qua các cuộc họp 
được tổ chức rộng rãi. Tuy nhiên, người dân tộc Kinh cũng chẳng biết gì cụ thể về 
nội dung của REDC. Vấn đề chính có vẻ như là thỉnh thoảng, thông tin chỉ đến 
được với người dân dưới dạng đã được lược bớt và đứt đoạn, và thường không có 
ý kiến phản hồi của người dân. Điều này cho thấy trách nhiệm của cán bộ địa 
phương đối với dân là rất yếu kém. Mặt khác, tất cả những thông tin đến với 
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người dân cho dù là qua hội họp hay tivi, đài, loa phóng thanh chủ yếu bằng ngôn 
ngữ nói. Việc này gây ra những khó khăn cho người dân để có thể nhớ và hiểu 
chúng. Đoàn RPGA không nhìn thấy một thông báo hay panô nào niêm yết ở các 
trụ sở của xã. 

Ở tỉnh Đắk Lắk, theo báo cáo từ năm 2000, đa số các hộ đã được cấp một tờ rơi về nội 
dung chính của dân chủ cấp cơ sở. Khi được hỏi, ít nhất 4/5 dân làng trả lời là không 
hiểu những gì được viết trong quyển sách. Một số người giải thích rằng quyển sách 
chứa quá nhiều chữ nên họ thậm chí còn không đọc nó. 

Rõ ràng là REDC đã không được tuyên truyền một cách thích hợp để cho người 
dân có thể hiểu được. Tuy nhiên, người dân vẫn đánh giá REDC, theo cái cách mà 
họ nhận thức được nó là để bảo vệ tiếng nói của họ. 

Rõ ràng là nếu những người dân nghèo không thể hiểu được ý nghĩa của REDC 
thì họ sẽ không có khả năng để thực hiện nó. Vì vậy, dân chủ cho người nghèo ở 
cấp cơ sở vẫn gần như không thay đổi mấy so với trước khi REDC ra đời. Đoàn 
RPGA phát hiện ra rằng việc thực hiện REDC bị hạn chế là do thiếu các quy định 
rõ ràng để xác định trách nhiệm cụ thể của chính quyền địa phương ở mỗi cấp, 
thiếu năng lực ở các cấp địa phương, hầu như không có kinh phí, chưa được sự 
quan tâm của cấp cơ sở, và thiếu đại diện của người dân tộc thiểu số và phụ nữ 
trong chính quyền địa phương và trong hệ thống ban hành chính sách. 

Các trưởng làng đóng vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện REDC ở cấp cơ 
sở. Các trưởng làng một mặt là những người chịu trách nhiệm thực hiện các chính 
sách và kế hoạch của xã tại làng mình, mặt khác là người đại diện cho lợi ích và 
tiếng nói của nhân dân trong các làng.  Việc thực hiện dân chủ cơ sở đã đặt thêm 
trách nhiệm lên vai của các trưởng làng: các trưởng làng phải tổ chức thêm các 
cuộc họp, triển khai các hoạt động, tiếp dân hoặc thăm các gia đình để lắng nghe ý 
kiến của nhân dân. 

Qua phỏng vấn dân làng cho thấy hầu hết người dân trong làng đều coi trưởng 
làng là người quan trọng nhất ở trong làng, đặc biệt đối với người dân tộc thiểu 
số. Họ có thể không biết rõ về những người đứng đầu xã nhưng họ biết rất rõ về 
trưởng làng của họ. Ngôi nhà của trưởng làng là nơi mọi người đến để biết thêm 
thông tin hoặc khiếu kiện. Do có rất nhiều công việc mà năng lực lại có hạn, các 
trưởng làng hầu như không thể thực hiện tốt tất cả các chính sách, trong đó có cả 
REDC. 

Mặc dù thực tế như trên, không ai phủ nhận rằng REDC đã có một số ảnh hưởng 
nhất định đến cuộc sống hàng ngày của người dân, đặc biệt đối với những người 
dân tộc Kinh. Nhờ hoạt động tuyên truyền REDC, nhiều người dân bây giờ đã 
hiểu được rõ ràng hơn về quyền và nghĩa vụ của họ và trở nên tự tin hơn. Chính 
quyền địa phương đã làm việc tận tâm hơn và gần dân hơn, bởi vì họ cũng hiểu 
hơn về trách nhiệm của họ đối với nhân dân. Có thể nói rằng REDC là viên gạch 
đầu tiên để xây dựng nên nền dân chủ cấp cơ sở.  

Qua phản ánh của người nghèo, các chính sách, chỉ thị của Chính phủ, các chương 
trình xoá đói giảm nghèo và các quyền của người dân nói chung là không phải  
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luôn được hiểu rõ ở các cấp địa phương. Bởi vậy, các cán bộ địa phương vẫn lập 
kế hoạch hoạt động theo cơ chế mang tính cấp phát, áp đặt từ trên xuống. Hệ 
thống này dường như không có chỗ cho sự tham gia của người dân. Dân chủ hiện 
tại ở cấp cơ sở phụ thuộc rất nhiều vào năng lực và nhiệt tình của các cán bộ cơ sở 
trong việc khuyến khích nhân dân tham gia vào quá trình lập kế hoạch và ra quyết 
định cũng như lắng nghe ý kiến quần chúng. Tuy nhiên, người nghèo thiếu những 
thông tin cần thiết để có thể tham gia làm chủ trong điều kiện dòng thông tin đến 
dân không được quản lý tốt. Làm sao người nghèo đủ tự tin tham gia quá trình 
dân chủ khi mà họ có kiến thức và hiểu biết rất hạn chế về các chính sách cũng 
như các quyền được biết và quyền được tham gia làm chủ. 

3. Cần phải làm gì để tăng cường sự tham gia của người 
nghèo vào tiến trình dân chủ cấp cơ sở 
Qua thực tế việc thực hiện REDC, đoàn RPGA đề xuất một số biện pháp cấp bách 
sau đây để làm cho dân chủ cơ sở trở thành hiện thực đối với các hộ nghèo: 

Cần phải phổ biến thông tin về các chương trình xã hội hướng vào người nghèo 
thông qua những phương tiện truyền thông gần gũi với họ như loa truyền thanh, 
tờ rơi bằng cả tiếng Việt và tiếng dân tộc. Những thông tin nên được phổ biến 
bằng ngôn ngữ đơn giản và bằng hình thức dễ hiểu cho người nghèo. 

Cán bộ cấp cơ sở nên được tập huấn tốt phương pháp luận về lập kế hoạch có sự 
tham gia của nhân dân. Các cấp cơ sở cần được thông báo trước về kinh phí sẽ 
được phân bổ trước khi họ lập và trình kế hoạch lên cấp trên. 

Cần phải xây dựng những kế hoạch rõ ràng để công bố rộng rãi cho công chúng 
những thông tin và số liệu liên quan đến các chương trình, ngân sách và các vấn 
đề khác được quy định trong REDC. Cơ quan giám sát cần phải theo dõi chặt chẽ 
hơn nữa việc sử dụng các nguồn tiền này, đồng thời cũng có trách nhiệm thường 
xuyên báo cáo lại cho nhân dân trong các buổi họp thôn. 

Nếu người nghèo được biết về các chương trình dành cho họ và tham gia vào quá 
trình lập kế hoạch, họ có thể dễ dàng kiểm tra những gì đã được thực hiện cho họ. 
CPVN nên thành lập các cơ quan độc lập để thu thập ý kiến bình luận của người 
nghèo. 
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G. Chất lượng và định hướng của hỗ trợ xã hội 
1. Mạng lưới an sinh xã hội của CPVN cho vùng (TCTK) 
Việt Nam có một chương trình an sinh xã hội rộng khắp từ ngân sách dành cho lương 
hưu và trợ cấp xã hội, chiếm khoảng 10% ngân sách - gần bằng chi cho giáo dục và y tế 
cộng lại. Nhìn chung, những khoản chi tiêu này đã không hướng nhiều vào người 
nghèo. Hơn 80% ngân sách này được sử dụng cho phúc lợi xã hội (gồm trả lương hưu 
và trả cho người tàn tật đã từng là cán bộ nhà nước). Nhóm 20% người nghèo nhất chỉ 
được hưởng khoảng 7% quỹ an sinh xã hội. Trong khi đó, gần 40% quỹ an sinh xã hội 
dành cho nhóm 20% người giàu nhất. 
Chi tiêu cho phúc lợi xã hội cần phải tập trung nhiều hơn vào khu vực nông thôn, là 
nơi mà phúc lợi xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển bằng 
cách cung cấp bảo hiểm chống lại mất mùa và khuyến khích người dân đầu tư sản 
xuất. Trợ cấp xã hội dành cho những người mà không được hưởng lợi từ các chương 
trình an sinh xã hội chính thức dường như được thiết kế khá tốt, nhưng ngân sách vẫn 
còn quá thấp, chỉ chưa đến 10% tổng chi ngân sách cho phúc lợi xã hội, và chỉ đến 
được với một tỷ lệ nhỏ người nghèo. Phân phối lại chi tiêu ngân sách từ lương hưu cho 
trợ cấp xã hội có thể tăng cường hiệu quả xóa đói giảm nghèo. Kinh nghiệm của một 
số nước khác có thể được tham khảo - chương trình các dự án công cộng cung cấp 
những việc làm lương thấp nhưng không đòi hỏi chuyên môn có thể tạo ra mạng lưới 
an sinh xã hội tốt tại các miền thôn quê.  Chương trình này không chỉ cung cấp việc 
làm và sức mua cho những người có khả năng lao động, mà còn xây dựng và duy trì 
cơ sở hạ tầng nông thôn, mang lại lợi ích cho người nghèo. 
Thực tế chi tiêu từ quỹ an sinh xã hội tại vùng ven biển miền Trung và Tây 
Nguyên được chỉ ra trong bảng sau: 
Bảng G-1. Thực tế chi tiêu từ quỹ an sinh xã hội tại các vùng tính theo quintile (nghìn 

đồng/năm/người) và theo khu vực nông thôn/thành thị năm 2002 

 Quỹ bảo hiểm xã hội Các trợ cấp xã hội Khác 
Việt Nam 111 23 43 
- Nông thôn 216 19 74 
- Thành thị 79 24 34 
Tổng 111 23 43 

- I (nghèo nhất) 18 18 19 
- V (giàu nhất) 268 21 97 

Tây Nguyên 39 20 10 
- Nông thôn 90 18 15 
- Thành thị 21 20 8 
Tổng 39 20 10 

- I (nghèo nhất) 3 22 9 
- V (giàu nhất) 182 15 26 

Ven biển miềnTrung 65 30 46 
- Nông thôn 105 19 85 
- Thành thị 50 34 31 
Tổng 65 30 46 

- I (nghèo nhất) 11 21 19 
- V (giàu nhất) 168 26 119 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, VHLLS 2002. 
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Thực tế là người nghèo không nhận được nhiều từ các quỹ phúc lợi xã hội. 
Bảng G-2: Phần trăm học sinh ở độ tuổi đến trường (6-14 tuổi) được miễn học phí 

năm 2002 

Việt Nam Tây Nguyên Ven biển miền Trung 

 Miễn 
một 
phần 

Miễn 
toàn 
phần 

Tổng 
Miễn 
một 
phần 

Miễn 
toàn 
phần 

Tổng 
Miễn 
một 
phần 

Miễn 
toàn 
phần 

Tổng 

Nhóm 1/5 53,3 5,1 58,4 63,7 14,5 78,2 52,2 6,3 58,5 

I * 65,1 11,5 76,6 64,9 26,3 91,2 55,4 19,9 75,3 

II 58,4 5,6 64,0 67,5 11,8 79,3 57,7 5,5 63,2 

III 53,0 2,8 55,8 67,4 6,4 73,8 54,2 2,2 56,4 

IV 45,5 2,0 47,5 59,2 0,5 59,7 49,4 2,4 51,8 

V 36,6 1,1 37,6 45,7 0,3 46,0 37,4 0,3 37,6 

Nông thôn 42,3 1,6 43,9 61,6 4,2 65,8 45,7 3,4 49,0 

Thành thị 56,1 6,0 62,0 64,5 18,3 82,8 54,5 7,3 61,8 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, VHLLS 2002. 

* I = nghèo nhất 

Trợ cấp giáo dục của vùng Tây Nguyên rất lớn. Giáo dục miễn phí hoàn toàn cao 
gấp 3 lần so với của cả nước. Trợ cấp giáo dục tại vùng ven biển miền Trung bằng 
mức trung bình của cả nước. 

2. Hỗ trợ thường xuyên cho người nghèo (kết quả của 
RPGA) 
Đoàn RPGA đã ghi nhận những hỗ trợ của CPVN dành cho người nghèo tại 
những vùng điều tra. Người nghèo được hỗ trợ tối đa 45.000đồng/người/tháng. 
Dân chúng, đặc biệt là người nghèo và người dân tộc thiểu số đánh giá cao những 
giúp đỡ của Chính phủ trong hoàn cảnh đất nước vẫn còn nghèo. Về mặt nguyên 
lý, CPVN rất quan tâm để giảm bớt khó khăn của người nghèo. Tuy nhiên, trên 
thực tế, các chính sách của CPVN dành cho người nghèo thường gặp khó khăn 
hạn chế do ngân quỹ có hạn, không kịp thời, phân bổ không công bằng, không 
minh bạch khi thực hiện tại các cấp cơ sở. 

Không phải tất cả các hộ nghèo đều được nhận mức tối đa của hỗ trợ thường 
xuyên. Thậm chí khi họ nhận được hỗ trợ tối đa 45.000 đồng một tháng, họ chỉ có 
thể mua 13 kg gạo, không đủ ăn trong một tháng. Do vậy, người nghèo thường 
phải sống trong điều kiện rất cực khổ. 

Để cho người nghèo có thể sống được, thời gian cấp trợ cấp cần phải được thực 
hiện đúng. Thường ở những vùng được điều tra, các hộ nghèo cứ ba đến bốn 
tháng mới nhận được hỗ trợ một lần. Trong nhiều trường hợp, người cung cấp trợ 
cấp thường nợ (khất) những người nghèo khoản trợ cấp thường xuyên trong 
nhiều tháng. Người nghèo có thể ăn gì để sống trong khi chờ đợi nhận trợ cấp 
thường xuyên? Câu hỏi này luôn hiện hữu trong đầu các thành viên đoàn RPGA 
khi họ phát hiện ra tình trạng này. 
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Người nghèo không biết liệu họ có đủ điều kiện để được nhận trợ cấp thường 
xuyên hay không và họ không biết có thể hỏi điều đó ở đâu. Vì vậy, họ phụ thuộc 
rất nhiều vào sự công bằng của các cán bộ địa phương trong công tác phân bổ. 
Trong nhiều trường hợp cán bộ địa phương không minh bạch trong việc phân bổ 
trợ cấp. Đoàn RPGA thấy được rằng quá trình cân nhắc, lựa chọn những người 
được hưởng trợ cấp thường xuyên không được thực hiện theo nguyên tắc dân 
chủ, có sự tham gia của người dân tại cấp làng. 

Cán bộ địa phương cũng rất yếu kém trong việc phân loại hộ nghèo để phân phát 
trợ cấp. Nhiều người trong số họ thậm chí không biết Nghị định 07 về “cấp trợ 
cấp cho những người thiệt thòi và mục đích của nó. Thông tin hai chiều giữa các 
cán bộ địa phương và dân nghèo chưa đầy đủ. Điều này dẫn đến tình trạng 
“người nghèo chỉ giữ giấy chứng nhận người nghèo của họ trong hòm mà không 
biết cách sử dụng nó như thế nào”. 

3. Hỗ trợ khẩn cấp cho người dân địa phương (kết quả của 
RPGA) 
Hỗ trợ khẩn cấp dường như là rất quan trọng đối với người dân ở những vùng 
được điều tra, bởi vì họ thường xuyên phải đối đầu với những thiên tai khủng 
khiếp như bão, hạn hán, hoả hoạn, tai nạn, bệnh dịch. Một cán bộ địa phương đã 
tóm tắt quy trình để cung cấp trợ cấp khẩn cấp như sau: “Khi bão hoặc lụt xảy ra, 
UBND xã đi kiểm tra thiệt hại và lập một danh sách liệt kê những hộ bị thiệt hại. 
Danh sách này sẽ được nộp lên cho UBND huyện. Trên cơ sở danh sách này và 
quy mô của thiệt hại, cán bộ của Phòng lao động thương binh và xã hội huyện, cán 
bộ xã và đôi khi cả đại diện của hội chữ thập đỏ sẽ phân phát trợ cấp khẩn cấp cho 
các hộ gia đình bị ảnh hưởng”. 

Quy trình trên có vẻ hoàn hảo. Tuy nhiên, Hỗ trợ khẩn cấp cũng bị người dân chất 
vấn ở nhiều nơi mà đoàn RPGA đến. Những người bị thiệt hại vẫn phàn nàn về 
một số hạn chế của hình thức hỗ trợ này, chẳng hạn như không kịp thời, không đủ 
và không minh bạch. 

Giống như tình trạng cấp trợ cấp thường xuyên, việc cấp hỗ trợ khẩn cấp luôn bị 
hoãn lại do thủ tục xem xét chậm chạp. Những gia đình bị ảnh hưởng thường 
phải trải qua thời gian khó khăn ngay sau khi gặp rủi ro mà chưa nhận được trợ 
giúp của CPVN. Khi khoản hỗ trợ khẩn cấp đến nơi thì đa số họ đã phải chịu thêm 
mất mát hoặc tổn thương. Lúc này hỗ trợ khẩn cấp không giúp được gì nhiều và 
nhiều gia đình đã rơi vào đói nghèo sau những rủi ro của họ. 

Ở xã Ea’Hiao ở tỉnh Đắk Lắk, các cán bộ cấp làng đã tích cực lập danh sách những 
người bị thiệt hại bởi đợt hạn hán nghiêm trọng kéo dài đã xảy ra trong những năm gần 
đây và trình danh sách đó lên xã và huyện để phê duyệt. Tuy nhiên, quá trình phê duyệt 
phải mất đến 6 tháng. Trong suốt thời gian đó, một số gia đình trong danh sách đề nghị 
đã bị đưa ra khỏi danh sách mà không có một sự bàn bạc nào. Cuối cùng, người dân 
nhận 5kg gạo/người là khoản hỗ trợ cho những hộ nghèo nhất trong giai đoạn bị đói, 
nhưng hỗ trợ này đã đến không đúng thời điểm mà người dân cần đến nó nhất. 
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Giá trị những hỗ trợ khẩn cấp cũng không đủ để các hộ bị ảnh hưởng phục hồi 
sau rủi ro. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều không phàn nàn về điều này mặc dù 
khoản hỗ trợ khẩn cấp đã cấp cho họ có phần giống như là “muối bỏ biển”. 

Tỉnh Quảng Ngãi 

“Nó chỉ giúp đỡ người dân trong một thời gian ngắn”.  

“Hỗ trợ khẩn cấp không đủ để chúng tôi khôi phục lại cuộc sống bình thường. Nó không 
thể giúp chúng tôi vượt qua tình trạng đói nghèo. Vì vậy, đa số chúng tôi vẫn là những 
người nghèo nhất trong xã.” 

Có nhiều chất vấn quanh tính minh bạch của việc thực hiện các thủ tục tiến hành 
hỗ trợ khẩn cấp. Những người bị thiệt hại thường phàn nàn rằng họ không hiểu 
nổi tại sao hộ gia đình này được nhận trợ cấp trong khi họ cũng chịu ảnh hưởng 
giống như vậy lại không có trợ cấp. Câu hỏi của họ thường chẳng bao giờ được trả 
lời và những người dân này chẳng biết gì để đòi quyền lợi của họ. 

Ông Phê, thôn Làng Già, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi  

Gia đình ông là một trong 100 hộ nghèo nhất. Ông có 7 đứa con. Năm 1999, nhà của 
ông đã bị đổ một phần nhưng ông không nhận được một thứ gì. Trong khi đó nhà của 
người hàng xóm của ông bị hỏng nhẹ hơn thì lại nhận được hỗ trợ khẩn cấp. Ông đã nộp 
đơn yêu cầu cho cán bộ xã song nó đã không được phê duyệt do không rõ ràng. Ông 
cũng chẳng còn muốn thắc mắc về vấn đề này nữa. 

4. Dịch vụ y tế và giáo dục miễn phí dành cho người nghèo 
(kết quả của RPGA) 
Người nghèo và người dân tộc thiểu số nằm trong diện nhận dịch vụ khám chữa 
bệnh miễn phí và con cái họ được miễn học phí. Hỗ trợ về giáo dục của CPVN có 
vẻ như phát huy được vai trò đối với người nghèo. Mặc dù các hỗ trợ giáo dục của 
Chính phủ vẫn còn khiêm tốn dưới dạng miễn giảm học phí, nhiều trẻ em nghèo 
đã biết đọc biết viết nhờ vào chính sách nhân đức này. Chính sách này đã giúp 
nhiều trẻ em  nghèo vượt qua được cái nghèo của gia đình để đến với một tương 
lai sáng sủa hơn. Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, sự miễn giảm này dường như 
không đủ để ngăn chặn việc nhiều trẻ em nghèo bỏ học giữa chừng. CPVN nên hỗ 
trợ thêm cho những học sinh nghèo để đảm bảo cho chúng một cơ hội được giáo 
dục ngang bằng với những đứa trẻ khác, đây là cách duy nhất để cho nhiều người 
nghèo thoát khỏi đói nghèo. 

Rất nhiều người hưởng lợi đã phàn nàn về dịch vụ khám chữa bệnh miễn phí. 
Như đã đề cập ở trên, khi người dân bị ốm cần phải vào các trạm xá để chữa bệnh, 
theo như lời kể của họ thì thái độ của các bác sĩ đối với những người cầm thẻ 
người nghèo và những người trả tiền khám dịch vụ rất khác nhau. Đặc biệt, một 
số nhân viên y tế còn nói những lời lẽ khiếm nhã mà khiến những bệnh nhân 
nghèo phải ra về và tìm đến dịch vụ y tế của tư nhân. Nhiều người dùng thẻ bảo 
hiểm y tế phàn nàn rất nhiều về thái độ cư xử của các bác sĩ ở bệnh viện tỉnh. Đã 
có trường hợp họ vẫn phải trả tiền nếu như họ quên thẻ ở nhà mặc dù họ có thể 
trình thẻ vào ngày hôm sau. Đối với nhiều người, những cái thẻ này không có tác 
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dụng trong chữa bệnh, bởi vì trên thực tế người nghèo chỉ được nhận rất ít thuốc 
đến nỗi không thể giúp họ lành bệnh. Vì vậy, nếu họ có đủ tiền, họ vẫn phải tìm 
đến những bệnh viện tư bởi vì thái độ cư xử tốt hơn ở đó, mặc dù khả năng tài 
chính có hạn. 

Một lý do khác dẫn đến tình trạng không có hiệu quả của hình thức trợ cấp y tế 
của CPVN dành cho người nghèo và người dân tộc thiểu số là đa số các bệnh nhân 
nghèo chỉ đến bệnh viện khi họ ở trong tình trạng rất nghiêm trọng. Vì vậy, các 
bệnh viện khó lòng mà bao cấp chi phí chữa trị rất đắt cho họ trong điều kiện 
thiếu kinh phí. Hơn nữa, nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số vẫn còn phổ biến các 
hoạt động mê tín dị đoan và không có thói quen đến bệnh viện khi bị ốm. 

Nói tóm lại, những lý do trên đây đã làm cho nhiều chính sách đúng đắn của 
CPVN trong chăm sóc sức khoẻ cho người nghèo như khám chữa bệnh miễn phí, 
bảo hiểm y tế,v.v..  trở nên không có hiệu quả trong những vùng này. 
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H. Cải cách hành chính công (CCHCC) 
1. Chính sách cải cách hành chính công 
Chương trình Tổng thể về CCHCC giai đoạn 2001-2010 đã được thông qua vào 
tháng 9 năm 2001. Mục đích chính của Chương trình này là phân cấp quản lý 
hành chính của CPVN. Bốn nội dung chính của kế hoạch này là: i) cải cách thể chế; 
ii) cải cách cơ cấu của hệ thống hành chính; iii) nâng cao năng lực của đội ngũ cán 
bộ và công chức; iv) cải cách tài chính công. 

Chương trình Tổng thể về CCHCC và các tài liệu có liên quan của nó có thể được 
tóm tắt như sau: 

Cải cách thể chế hành chính bao gồm cải cách UBND các cấp và cải cách thủ tục 
hành chính ở tất cả các cấp. 

Đến cuối năm 2005, các quy định mới về cấp quản lý từ trung ương đến các cấp ở 
địa phương và giữa các cấp chính quyền ở địa phương cơ bản sẽ được ban hành 
và bắt đầu có hiệu lực. Sự phân cấp quản lý hành chính sẽ đi liền với phân cấp về 
tài chính, tổ chức và quản lý nhân sự. Việc xác định những lĩnh vực quản lý hoàn 
toàn được thực hiện bởi chính quyền địa phương, và những lĩnh vực mà cần sự 
chuẩn y hoặc phê duyệt của cấp trung ương trước khi thực hiện là rất quan trọng. 

Chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của tất cả các cấp hành chính sẽ được xác 
định lại để đảm bảo tính phù hợp, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống hành chính 
công. 

Phân cấp quản lý nhân sự cần phải đi cùng với phân cấp về quyền hạn và về quản 
lý tài chính. Cải cách quản lý tài chính và quản lý ngân sách cần đảm bảo sự thống 
nhất của hệ thống quản lý tài chính quốc gia và nâng cao vai trò lãnh đạo của 
trung ương cũng tăng cường như tính chủ động trong thực hiện và trách nhiệm 
của các cấp địa phương. 

UBND các cấp sẽ có quyền quyết định đối với các khoản chi tiêu trong ngân sách 
địa phương. Quyền của các Bộ, các Sở và các ngành cấp tỉnh trong việc ra quyết 
định phân bổ ngân sách cho các đơn vị trực thuộc sẽ vẫn được đảm bảo. 

CPVN sẽ có các chính sách và cơ chế để cho phép các tổ chức xã hội, tổ chức quần 
chúng và nhân dân trực tiếp tham gia cung cấp dịch vụ phục vụ cho sản xuất và 
nâng cao mức sống. Các hoạt động này sẽ được kiểm tra và quản lý bởi hệ thống 
hành chính của CPVN. 

2. Cải cách hành chính công ở cấp tỉnh và huyện (kết quả 
của RPGA) 
Tất cả các cán bộ được hỏi đều nhận thức được chiến lược lâu dài và cần thiết của 
công tác cải cách hành chính công. Tuy nhiên, tại nhiều làng xã đoàn đến, phần 
lớn nhân dân không hiểu biết được đầy đủ về nội dung cải cách vì cải cách chưa 
đến với họ. Các quan chức nhà nước thì trả lời rất tốt về các thay đổi nhờ có cải 
cách mặc dầu còn quá sớm để nói cụ thể về những kết quả đạt được của công tác 
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cải cách. Thông tin thu thập được tại cấp làng xã không những nói về những thay 
đổi cụ thể mà cải cách mang lại mà còn phản ảnh những thay đổi chung. 

Về những thành công của CCHCC, đoàn RPGA đã ghi lại được những thay đổi 
tích cực ở hầu hết các tỉnh và các huyện. Những thay đổi đó có thể được tóm tắt 
như sau: 

Cải cách thủ tục hành chính: hai thành công lớn nhất của cải cách là cơ chế dịch 
vụ “một cửa” và thiết lập được một khung pháp lý để thu hút đầu tư bao gồm cả 
vốn ODA và FDI. Người dân, đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân đã được 
hưởng lợi từ CCHCC ở các vùng này. CCHCC cũng mang lại một bộ mặt mới cho 
dịch vụ hành chính của địa phương ở tất cả các lĩnh vực mà CCHCC được thực 
hiện như xây dựng, kế hoạch và đầu tư, phân phối đất đai, cấp phép và đăng ký 
kinh doanh, v.v.. Tuy nhiên, nhiều lĩnh vực dịch vụ hành chính vẫn chưa nằm 
trong chương trình thực hiện CCHCC. Người dân đang yêu cầu thực hiện 
CCHCC ở tất cả các dịch vụ hành chính. 

Tổ chức lại cơ cấu của hệ thống hành chính công: Cải cách thể chế hành chính đã 
dẫn đến cân nhắc lại chức năng và trách nhiệm của các cơ quan thuộc hệ thống 
hành chính hiện nay. Để làm cho cơ chế “một cửa” trở thành hiện thực, rất nhiều 
sự chồng chéo trong dịch vụ hành chính hiện tại đã được xoá bỏ. Một số chính 
quyền địa phương thậm chí mong muốn thử áp dụng tiêu chuẩn ISO 9000 vào các 
dịch vụ hành chính. Đoàn RPGA thấy được sự đồng tình rất lớn của nhân dân cho 
những thay đổi đáng kể sau: i) đơn giản hoá thủ tục hành chính; ii) giảm những 
khoản phí không cần thiết; iii) giảm thời gian hoàn tất các thủ tục hành chính; và 
iv) công khai các thủ tục và các khoản phí hành chính. Người dân đánh giá rất cao 
chính sách “một cửa” và các quy định về trách nhiệm giải trình của các cán bộ 
hành chính. Tuy nhiên, để thực hiện CCHCC, hầu hết các Uỷ ban nhân dân tỉnh 
phải đối mặt với một số vấn đề xuất phát từ năng lực yếu kém của công chức, cán 
bộ dôi dư, và những thay đổi trong cơ cấu quản lý, thiếu phương tiện hiện đại và 
kinh phí cho các hoạt động CCHCC. Mặc dù hệ thống quản lý hành chính hiện tại 
vẫn còn nhiều khiếm khuyết, những chuyển đổi của nó đã làm mọi người phấn 
khởi. 

Tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ và công chức: Việc tổ chức lại hệ thống 
hành chính công ở trên đã dẫn đến sự cắt giảm một số lượng lớn cán bộ hành 
chính. Để cho các cán bộ được giữ lại có thể đáp ứng những yêu cầu công việc 
trong cơ chế cải cách mới, cần phải xây dựng kế hoạch và thực hiện tăng cường 
năng lực. Cán bộ hành chính hiện nay ngày càng có năng lực giỏi hơn và có trách 
nhiệm hơn với người dân. 

Cải cách tài chính công: cải cách tài chính công dường như không khó khăn đối 
với cấp tỉnh bởi vì hầu hết các tỉnh đã được phân cấp về quản lý tài chính từ trước. 
Tuy nhiên, cải cách tài chính trở nên khá phức tạp đối với cấp huyện và lại càng 
khó khăn hơn ở cấp xã và các cấp cơ sở khác. Những cấp địa phương này thường  
rất yếu kém về quản lý tài chính và hầu như không có khả năng thực hiện khi 
được phân cấp trong giai đoạn hiện nay. 
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Tóm lại, CCHCC đã gặt hái được những thành công bước đầu và được sự hỗ trợ 
rất lớn từ phía nhân dân nơi CCHCC được thực hiện, đặc biệt tại cấp tỉnh và cấp 
huyện. Tuy nhiên, ở một vài huyện, nơi mà chưa được chọn làm thí điểm của 
CCHCC, và ở các cấp cơ sở, người dân vẫn chưa được hưởng những thành quả 
mà CCHCC mang lại. 

Người dân hiện rất quan tâm đến vấn đề phân phối đất đai và quyền sử dụng đất. 
Số lượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp còn quá ít so với nhu cầu. 
Vấn đề dường như là do cấp huyện, vì thủ tục hành chính quá phức tạp ở đây. 
Cán bộ địa phương không thể giải quyết được vấn đề này vì các quy tắc của 
Chính phủ họ phải tuân theo quá phức tạp. Nhiều người nghèo vẫn không thể 
tiếp cận với các khoản vay do thiếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ở hầu 
hết các điểm nghiên cứu, đoàn RPGA thấy rằng những phàn nàn của người dân 
về quyền sử dụng đất là đúng. 

3. Cải cách hành chính công ở cấp cơ sở (kết quả của RPGA) 
Nhìn chung, các cán bộ địa phương của Việt Nam thụ động và họ luôn chờ chỉ thị 
của cấp trên trước khi thi hành bất kỳ chương trình hay chính sách nào. Hầu hết 
các huyện ở vùng được điều tra đã không có hành động gì sau khi biết rằng huyện 
của họ không được chọn làm thí điểm CCHCC. Nhiều cán bộ huyện đã được biết 
về CCHCC và chính sách “một cửa” được thực hiện tại tỉnh. Mặc dù, họ biết lợi 
ích của CCHCC, nhưng vẫn không dành thời gian để tìm hiểu nó. Điều này không 
chỉ do năng lực yếu kém của họ gây ra mà còn bởi sự tồn tại quá lâu của cơ chế áp 
đặt từ trên xuống. 

Thực hiện CCHCC ở các cấp cơ sở gặp rất nhiều khó khăn do năng lực yếu kém 
của cán bộ, hiểu biết thấp của người nghèo (đặc biệt là người dân tộc thiểu số), 
thiếu nhân sự và kinh phí. Phần lớn cán bộ và nhân dân đã nghe nói đến CCHCC 
nhưng không hiểu thực sự nó là gì. Dịch vụ hành chính công ở các cấp cơ sở vẫn 
hoạt động như trước kia, nghĩa là tiến độ thực hiện các thủ tục hành chính phụ 
thuộc rất nhiều vào nhiệt tình của cán bộ cơ sở. 

Một vấn đề nguy hiểm của CCHCC là hầu hết người dân ở những vùng được điều 
tra không nhận thức hết được tầm quan trọng của các dịch vụ hành chính. Họ 
không nhận thấy được tầm quan trọng của việc đăng ký chứng minh thư, giấy 
khai sinh, và các đăng ký nhân khẩu khác. Họ thậm chí không đăng ký để làm các 
giấy tờ hành chính cơ bản như chứng minh thư nhân dân hay giấy khai sinh chỉ vì 
lý do tiết kiệm một số chi phí nhỏ. Họ không biết họ phải làm gì để hoàn thành 
một thủ tục hành chính. Điều hiển nhiên rằng nếu người dân không có khái niệm 
về các nhu cầu của dịch vụ quản lý hành chính thì họ khó có thể yêu cầu thực hiện 
CCHCC tại các làng xã mà họ cư trú. Nhiều người dân nhận thức được sự cần 
thiết của việc có các giấy tờ hành chính như chứng minh nhân dân, nhưng công an 
chỉ đến xã một lần mỗi năm để làm các giấy tờ này. Nếu nhỡ dịp này, người dân 
có nhu cầu phải đi lên tận huyện với các chi phí đi lại tốn kém và đường sá xa xôi. 

Mặt khác, các cán bộ làng, xã rất yếu kém về năng lực. Nhiều cán bộ xã không 
được tập huấn về nghiệp vụ. Tất cả các trưởng làng đều đang làm việc bán thời 
với số tiền trợ cấp ít ỏi trong khi khối lượng công việc của họ thì nhiều, đặc biệt là 
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ở những vùng nghèo và xa xôi hẻo lánh. Trong hoàn cảnh như vậy, nhiều cán bộ 
địa phương thay vì giải thích cho người dân về ý nghĩa của quản lý hành chính, 
họ lại lạm dụng quyền lực hành chính để buộc người dân phải nộp các khoản 
đóng góp khác nhau cho xã. Tình trạng phổ biến này là một rào cản lớn đối với 
việc thực hiện CCHCC ở cấp cơ sở. 

Xã có chính sách đổ bê tông con đường chính của làng bằng đóng góp của người dân. 
Người dân thường đi đánh cá xa nhà nên con đường này được xem là cần thiết. Xã có 
đông dân và một bộ máy quản lý phức tạp. UBND xã đã có sáng kiến thu phí đóng góp 
cho việc làm đường (từ 100.000 đồng/hộ nghèo đến 400.000đồng/hộ khá giả) đối với 
những người đến xin bất cứ một loại giấy phép hoặc giấy chứng nhận hành chính của 
UBND xã. Điều này dẫn đến một tình trạng là rất nhiều người thà không đăng ký giấy 
khai sinh cho con hoặc là chứng minh thư nhân dân còn hơn là phải nộp số tiền lớn như 
vậy. 

Phụ nữ tham gia vào CCHCC là rất hạn chế. Phụ nữ ở những làng nghèo thường 
có vị trí xã hội thấp. Tỷ lệ phần trăm phụ nữ tham gia vào hoạt động xã hội và hệ 
thống hành chính ở cấp cơ sở là rất thấp và người dân địa phương không đánh giá 
cao phụ nữ tham gia vào các công tác xã hội. 

Tình hình thực hiện CCHCC ở các cộng đồng dân tộc thiểu số còn kém hơn nữa. 
Đoàn RPGA đã thấy rằng ngoài việc vượt qua rào cản về ngôn ngữ, người dân tộc 
thiểu số nói chung rất sợ các cán bộ cơ sở. Họ thậm chí sợ đi đến UBND xã để làm 
những thủ tục hành chính đơn giản. 

Con trai của ông Diệu Dương đã tốt nghiệp cấp II trong năm 2000 và muốn tiếp tục học 
cao lên nhưng gia đình quá nghèo. Có người khuyên ông lên huyện để xin miễn giảm 
học phí. Khi lên đến huyện ông lại được nói là phải lên tỉnh. Ông chẳng biết làm thế nào 
để hoàn thành thủ tục xin miễn giảm học phí ở trên tỉnh. Kết quả là con trai ông phải bỏ 
học.  

Các thủ tục quản lý nhân khẩu là một thủ tục bắt buộc, nhưng hầu hết mọi người 
không tuân thủ mặc dù đã được cán bộ địa phương nhắc nhở nhiều lần, vì họ thấy 
nó quá phức tạp. Ví dụ, người khai báo phải biết nơi họ đến trước khi họ rời nhà 
đi kiếm sống, nhưng họ thường là không thể biết chính xác mình sẽ đi đâu. Nhiều 
người dân đi làm thuê kiếm sống ở xa hầu như không khai báo tạm trú tạm 
vắng.Ở một số nơi mà đoàn RPGA đến, một vài lần, công an xã cưỡng chế họ 
quay về làng. Tuy nhiên, mấy ngày hôm sau, từng người một lại lặng lẽ trốn đi. 

Ông Đức, tỉnh Quảng Ngãi 

“Trình độ của nhân dân trong xã rất thấp. Cán bộ xã đã phổ biến tất cả các thủ tục hành 
chính cơ bản cho nhân dân, thu phí theo đúng quy định của Bộ Tài chính. Ví dụ: Giấy 
khai sinh 1.000 đồng, thủ tục cấp khai sinh 3.000 đồng, nhưng hầu hết các hộ dân không 
khai sinh cho con họ. Khi trẻ em đến trường, cần có giấy khai sinh nhưng các hộ gia đình 
cũng không làm, thậm chí có nhiều người còn quên cả ngày tháng năm sinh của con họ. 

Bà Mia, tỉnh Quảng Ngãi 

Bà sẽ không trả 12.000 đồng để làm chứng minh nhân dân vì quá đắt và bà cũng chẳng 
dám đi xa khỏi làng. 
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Người nghèo rất khó vay vốn của ngân hàng do thủ tục phức tạp. Người dân 
phản ánh rằng phải mất vài lần đến ngân hàng mới có thể vay được vốn. Nhiều 
khi đường sá xa xôi nên người dân không muốn vay vốn của ngân hàng nữa. 

Hiện tại, CCHCC đã được cấp tỉnh và cấp huyện biết đến và thực hiện. Tuy nhiên, 
CCHCC đang bị tắc nghẽn tại cấp làng xã. Vì vậy, tăng cường năng lực cho cấp cơ 
sở là vô cùng quan trọng để thực hiện CCHCC tại các cấp cơ sở này. Đồng thời, 
CPVN cũng nên có cơ chế và chính sách để khuyến khích nhân dân tham gia yêu 
cầu chính quyền địa phương triển khai CCHCC rộng rãi và toàn diện hơn nữa. 
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I. Đói nghèo ở thành thị và sự di dân 
 

1. Đói nghèo ở thành thị của vùng ven biển miền Trung và 
Tây Nguyên (TCTK) 
Biểu đồ sau đây chỉ ra tỷ lệ đói nghèo của cả khu vực nông thôn và thành thị: 
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Tỷ lệ đói nghèo ở khu vực thành thị trên cả nước đã giảm đáng kể. Tuy nhiên, tỷ 
lệ đói nghèo đang tăng lên ở vùng thành thị của Tây Nguyên. 

2. Hiện trạng của di cư trong vùng (kết quả của RPGA) 
Vùng ven biển miền Trung không có nhiều dân di cư tự do đến bởi vì hầu hết các 
tỉnh trong vùng này đều đông dân và nghèo. Tuy nhiên, dòng dân di cư tự do rời 
khỏi những làng quê nghèo khó là khá phổ biến trong vùng. Do khó kiếm tiền ở 
những làng quê nghèo nên ngày càng nhiều thanh niên rời quê hương để đến 
những thành phố lớn. Nhiều sinh viên giỏi sau khi tốt nghiệp đại học đã không 
quay về quê. Di cư đi đã làm cho địa phương thiếu chất xám đồng thời cũng gây 
ra nhiều vấn đề kinh tế xã hội cho những thành phố nơi những người di cư tự do 
đến. Mặt khác, di cư dẫn đến nhiều khó khăn cho việc quản lý nhân khẩu của 
vùng, bởi vì hầu hết mọi người dân không hiểu được tầm quan trọng của việc 
đăng ký nhân khẩu. 

Di cư ở vùng Tây Nguyên lại diễn biến rất khác. Số lượng dân di cư tự do đến đây 
đã tăng lên nhanh chóng trong suốt giai đoạn 1995-1999, khi giá cà phê tăng cao. 
Phần lớn dân di cư là người nghèo và khoảng 30% số họ là người dân tộc thiểu số 
như người Tày, Nùng, Dao và Sán Chỉ đến từ các tỉnh miền núi phía Bắc. Nhiều 
người dân di cư bị mù chữ, do vậy khó có thể tiếp thu được các thông tin về các 
chính sách của CPVN. Các nguồn trợ cấp xã hội dường như chỉ tập trung vào 
những người dân bản địa mà quên mất những người dân di cư cũng ở trong hoàn 
cảnh nghèo khó. Do mức độ di cư vào cao, nên vùng Tây Nguyên phải đối mặt 
với nhiều khó khăn như thiếu đất, trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã 
hội của vùng, phá rừng, tội phạm, và kiểm soát nhân khẩu. 
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Nguyên nhân chính của dòng nhập cư vào vùng Tây Nguyên là nguồn tài nguyên 
đất bazan màu mỡ sẵn có để trồng các loại cây hoa lợi như cà phê, hồ tiêu, điều. 
Trước đây, khi cà phê được giá, nhiều nông dân ở đây đã trở nên giàu có. Giấc mơ 
làm giàu đã cuốn hàng ngàn người nghèo từ những vùng đất nghèo khác đến 
định cư ở Tây Nguyên. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên quá tải bởi số lượng 
dân di cư ngày càng tăng và trở nên thoái hóa nhanh chóng. Cơ sở hạ tầng nghèo 
nàn, hạn hán, lũ lụt và nhiều vấn đề xã hội gây ra bởi những người dân di cư đã 
đặt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Tây Nguyên trước nguy cơ bị phá sản. 
Cho đến nay ba tỉnh Tây Nguyên này vẫn chưa tìm ra được biện pháp hữu hiệu 
giải quyết vấn đề di cư. 

Khoảng cách về thu nhập giữa người giàu và người di cư nghèo tăng lên nhanh 
chóng. Phần lớn những hộ giàu là những hộ đã định cư ở Tây Nguyên một thời 
gian dài. Vì vậy, họ đã sở hữu những trang trại lớn. Đất đai ngày càng tăng giá 
khiến cho dân di cư mới đến khó có thể mua được. Họ phải làm thuê kiếm sống. 
Ngoài ra, những người dân không có đất rất khó vay được tiền của ngân hàng, bởi 
vì ngân hàng đòi hỏi “sổ đỏ” để thế chấp. 

Lâm Văn S, huyện Quảng Tân, tỉnh Đắk Lắk 

Lâm Văn S đến Quảng Tân, tỉnh Đắk Lắk vào năm 2000 cùng vợ và hai con nhỏ. Để tạo 
dựng cuộc sống của họ, anh đã thuê 3000m2 đất của bố vợ với một ngôi nhà tranh dựng 
tạm trên đó. Anh đã cố cải tạo mảnh đất để trồng lúa, nhưng không thể cày cấy được bởi 
vì hạn hán vào mùa khô và lũ lụt vào mùa mưa. Anh đã mơ ước có tiền để làm một cái 
ao cá trên mảnh đất. Nguồn thu nhập chính của họ là làm thuê hàng ngày, chở thuê 
hàng hóa hoặc nhổ cỏ trong các trang trại cà phê. Giá cà phê xuống thấp làm cho cơ hội 
để kiếm việc làm rất ít. Anh mong muốn được vay vốn của ngân hàng và mượn thêm 
tiền của họ hàng để mua đất để sản xuất. 

Nói chung, tình hình di cư ở vùng ven biển miền Trung và vùng Tây Nguyên là 
hai bức tranh trái ngược nhau. Mặc dù dòng dân di cư của hai vùng được điều tra 
này không giống nhau nhưng hậu quả lại không khác nhau nhiều: di cư tự do là 
kết quả của đói nghèo và cũng lại dẫn đến đói nghèo cho cả khu vực nông thôn 
lẫn khu vực thành thị. Vì vậy, cái vòng lẩn quẩn của đói nghèo sẽ không thể bị 
phá vỡ nếu tình trạng di dân không được kiểm soát. 
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J. Môi trường và nghèo đói 
1. Báo động về môi trường xuống cấp (kết quả của RPGA) 
Môi trường đang bị xuống cấp nghiêm trọng ở tất cả những nơi mà đoàn RPGA 
đến. Nhiều người dân thậm chí không quan tâm đến các vấn đề về môi trường bởi 
vì họ đã quá mệt mỏi vật lộn để mưu sinh. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, người ta có 
thể thấy được sự khai thác quá mức các tài nguyên thiên nhiên trong vùng gây ra 
bởi nghèo đói và kém hiểu biết. 

Sự phá rừng: Mặc dù phá rừng là phổ biến ở các vùng ven biển miền Trung và 
Tây Nguyên. Tuy nhiên, phá rừng thực sự nghiêm trọng hơn nhiều ở vùng Tây 
Nguyên nơi mà dòng nhập cư tự do đã và đang tăng lên nhanh chóng. Hàng năm, 
nhiều diện tích rừng rộng lớn đã bị chuyển thành đất trồng bởi những người dân 
di cư nghèo. Phần lớn đất mới được sử dụng để trồng cây hoa lợi, đặc biệt là cà 
phê. Cùng với sự biến mất của rừng là hạn hán, lũ lụt, bão và xói mòn đất xảy ra 
ngày càng thường xuyên. 

Các nguyên nhân chủ quan khác của sự phá rừng là sự quản lý yếu kém của các 
cơ quan quản lý rừng tại địa phương, sự chậm trễ trong cấp đất đai và quy hoạch 
sử dụng đất đai, sự chồng chéo trong quản lý sử dụng đất. Do đó, xói mòn đất đai 
và suy thoái tài nguyên thiên nhiên xảy ra nghiêm trọng. Phá rừng làm cho nguồn 
nước trở nên cạn kiệt vào mùa khô và lũ lụt xảy ra vào mùa mưa, gây ra những 
thiệt hại lớn. 

Các ngành công nghiệp sử dụng gỗ cũng góp phần rất lớn vào quá trình phá rừng. 
Hàng ngàn hécta rừng đã bị chặt để lấy gỗ. Mặc dù CPVN đã áp dụng nhiều biện 
pháp mạnh đối với hành động phá rừng trái phép, nhưng phá rừng vẫn diễn ra 
thường xuyên do nghèo đói và quản lý rừng yếu kém của chính quyền địa 
phương. 

Thoái hoá đất: diện tích đất cho sản xuất nông nghiệp đã tăng lên nhanh chóng 
bởi vì dân số trong vùng ngày càng đông. Tuy nhiên, đất đai ngày càng trở nên 
kém màu mỡ do khai thác quá mức và kém hiểu biết về bảo vệ tài nguyên đất. 
Người dân đã chặt phá một diện tích rừng lớn để lấy đất canh tác mà không biết 
rằng đất đó có lớp đất bề mặt mỏng không phù hợp cho việc trồng lúa hay các cây 
hoa lợi khác. Đất rừng bị xói mòn nhanh chóng sau vài vụ mùa và trở thành đất 
hoang bạc màu. Hạn hán, lũ lụt và lở đất thường xuyên cùng với sự phá rừng và 
những tập tục canh tác lạc hậu đã dẫn đến những mất mát lớn về đất trồng hàng 
năm tại vùng ven biển miền Trung và Tây Nguyên. 

Một nguyên nhân chính khác của tình trạng thoái hoá đất đó là sự kém hiệu quả 
của hệ thống tưới tiêu trong vùng. Hệ thống tưới tiêu hiện tại mặc dù đã được đầu 
tư rất lớn của CPVN nhưng vẫn không thể cung cấp đủ nước cho sản xuất nông 
nghiệp. Hầu hết đất ở vùng ven biển miền Trung và Tây Nguyên bị khô hạn vào 
mùa khô và do vậy, đất dễ dàng bị thoái hoá. 

Đất cũng trở nên bạc màu nhanh chóng do độc canh. Độc canh và thâm canh đã 
làm cho đất ở vùng ven biển miền Trung và Tây Nguyên ngày càng kém màu mỡ. 
Đoàn RPGA đã thấy rằng ở nhiều nơi, người dân vẫn chưa có ý thức bảo vệ đất. 
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Nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm: Nguồn tài nguyên nước hạn chế của vùng đang 
bị lạm dụng và khai thác quá mức do dân số tăng nhanh và sản xuất nông nghiệp 
ngày càng phát triển trong những năm gần đây, đặc biệt là vì sử dụng thuốc trừ 
sâu và phân bón hoá học. Thâm canh cây trồng cần nhiều nước tưới hơn. Bên cạnh 
đó, sự yếu kém trong quản lý hoạt động khai thác tài nguyên nước của chính 
quyền địa phương đã dẫn đến việc sử dụng không hợp lý nguồn tài nguyên quý 
giá này. Hậu quả là việc cung cấp nước trở thành một vấn đề nan giải trong vùng. 

Luôn không có đủ nước sạch vào mỗi mùa khô, hầu hết các xã không có nước 
máy. Người dân thường đào giếng hoặc dẫn nước từ các con sông, suối về để 
dùng trong nhà. Cũng đã có một số dự án nhằm cung cấp nước sạch cho người 
dân trong vùng nhưng số lượng người được hưởng lợi vẫn rất ít do thiếu kinh 
phí. 

Ở tỉnh Quảng Ngãi, số nhà máy nước sạch rất ít mà lại luôn thiếu nguồn nước vào mùa 
khô. Người dân vùng núi chủ yếu lấy nước từ các con sông, suối hoặc từ những cái 
giếng nông gần bờ ruộng gần làng. Ví dụ, ở làng Trá của xã Sơn Cao, có 215 hộ nhưng 
chỉ có hai giếng chung. Nhiều phụ nữ nghèo ở làng Già nói rằng cả làng đã bị bệnh ghẻ 
và bệnh đau mắt hột vào năm 2002 do thiếu nước. Tại xã Nghĩa An, có hai cơ sở cung 
cấp nước, trong đó một thuộc tư nhân để phục vụ cho khoảng 65% số hộ gia đình. 
Nhưng nước của cơ sở này bẩn và mặn do không có hệ thống xử lý. Cơ sở còn lại được 
tài trợ bởi dự án Việt-Úc nhưng vẫn chưa được sử dụng dù đã hoàn thành từ hai năm 
nay. 

Biển cũng đang ở trong tình trạng bị khai thác quá mức. Nhiều ngư dân đã sử 
dụng thuốc nổ, điện để bắt cá. Cách đánh bắt lạ thường này đã làm cho vùng biển 
gần bờ nhanh chóng cạn kiệt. Chương trình đánh bắt xa bờ có vẻ như cũng không 
được bền vững do có quá nhiều tàu được đóng mới gần đây. 

Ông Long, xã Nghĩa An, tỉnh Quảng Ngãi 

“Đánh cá không còn là một cách để kiếm sống. Hiện tại, có hơn 300 thyền đánh cá ở các 
tỉnh phía Bắc. Kể từ đầu năm, chủ những con thuyền này đã bị lỗ, nhiều thuyền không 
thể hoàn trả được chi phí đã được ứng trước của chủ tàu (cho dầu, đá lạnh, và tiêu dùng 
hàng ngày,...), vì vậy, ngư dân muốn trở về quê nhưng không thể. Những năm trước, 
mỗi công nhân kiếm được 5-6 triệu đồng/năm, nhưng năm 2003 con số này được cho là 
chỉ khoảng 3-4 triệu. Chắc chắn, số hộ nghèo vào cuối năm nay có thể vượt tỷ lệ 9,7% 
hiện nay.” 

2. Nghèo đói và môi trường (kết quả của RPGA) 
Có thể liệt kê ra hàng trăm lý do khác nhau gây nên sự thoái hoá của môi trường. 
Tuy nhiên, một yếu tố được cho là có nhiều mối tương quan với môi trường 
xuống cấp là nghèo đói. Nhưng nghèo đói lại làm cho người dân khai thác quá 
mức tài nguyên thiên nhiên để sống. Chính sự xuống cấp của môi trường lại làm 
cho người dân nghèo hơn do tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt không còn phục vụ 
tốt cho các hoạt động kinh tế của con người nữa. 
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Phụ nữ, trẻ em và người dân tộc thiểu số là những nhóm người bị tổn thương 
nhiều nhất do sự thoái hoá của môi trường. Tại những vùng điều tra, phụ nữ phải 
đi xa hơn để lượm củi và dẫn nước về cho gia đình họ. Ở Đắk Lắk, phụ nữ ở tất cả 
các làng nói rằng họ đã phải đi xa 10-15 km để kiếm củi bởi vì những mảnh rừng 
gần đó đã không còn nữa. Việc lấy nước còn khó khăn hơn cho phụ nữ vào mùa 
khô.  

Sống với rừng qua nhiều thế hệ, người dân tộc thiểu số có rất nhiều kinh nghiệm 
trong quản lý và bảo vệ rừng. Ngày nay, với diện tích rừng cùng với các nguồn lợi 
của rừng ngày càng thu hẹp, những người dân tộc thiểu số với năng lực về kỹ 
thuật và tài chính hạn chế, cảm thấy rất khó hòa nhập trước những đổi thay của 
môi trường sống mà họ đã từng gắn bó. Bên cạnh đó, chính sách quản lý và bảo vệ 
rừng làm cho rừng kém hấp dẫn hơn so với trồng cây công nghiệp. Để duy trì và 
bảo vệ tài nguyên rừng - một nhiệm vụ khó khăn, CPVN cần đầu tư vào các 
chuơng trình và chính sách làm tăng cường nhận thức của cộng đồng về các vấn 
đề môi trường. Nên phát động một phong trào bảo vệ môi trường trên phạm vi 
rộng, từ đó bảo tồn và sử dụng một cách đúng đắn các tài nguyên thiên nhiên. 

3. Thúc đẩy bảo vệ môi trường và các tài nguyên thiên nhiên 
bền vững 
Quyền lợi của người nghèo nên gắn liền với việc bảo vệ môi trường, có như vậy 
người nghèo mới sẵn sàng bảo vệ môi trường. 

Trước hết, các chiến dịch truyền thông để làm cho người dân hiểu được sự cần 
thiết của việc bảo vệ môi trường cần phải được tiến hành thường xuyên hơn. Các 
bài học trong lịch sử cho thấy nếu làm cho dân hiểu, họ sẽ làm hết mình để bảo vệ 
môi trường. 

Bởi vì người dân sống gần rừng thường là những người nghèo, CPVN nên tạo ra 
động cơ cho họ bằng cách trả tiền cho họ để họ bảo vệ rừng. Chính sách giao đất 
rừng cho dân là một chính sách đúng đắn. Tuy nhiên, việc thi hành chính sách này 
vẫn còn chậm và đôi khi không minh bạch. Vì vậy, người nghèo hầu như không 
được tham gia vào các chương trình giao đất rừng. 

Chính phủ nên củng cố hệ thống quản lý để thực hiện có hiệu quả hơn những quy 
định bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. 

Các nghiên cứu nên được tiến hành để tìm ra các mô hình sản xuất thích hợp có 
tính đến yếu tố bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. 
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K. Những tiến bộ đạt được trong các mục tiêu 
phát triển của Việt Nam (VDGs) 

1. Những mục tiêu cấp vùng và sự so sánh giữa các mục tiêu 
cấp vùng và cấp quốc gia cho năm 2005 và 2010 (Số liệu 
TCTK) 
Từ năm 1998, Việt Nam đã thực hiện một loạt các chương trình kinh tế xã hội và 
đã thu được những thành tựu đáng kể, đặc biệt trên mặt trận chống đói nghèo. 
Một số tiến bộ đạt được trình bày trong bảng dưới đây: 

Bảng K-1: Tiến bộ trong thực hiện một số chỉ tiêu phát triển 1998 – 2002 

 1998 2002 % thay đổi 98-02 
1. Tỷ lệ tăng trưởng GDP (%)    

 - Việt Nam 6,5 7,2 10,7% 

 + Tây Nguyên  4,1 4,3 4,8% 

 + Ven biển miền Trung 5,1 5,6 9,8% 

2. Tỷ lệ đói nghèo (%)    

 - Việt Nam 37,4 28,9 -23% 

 + Tây Nguyên  52,4 51,8 -1% 

 + Ven biển miền Trung 34,5 25,2 -27% 

3. Tỷ lệ biết chữ (%)    
 - Việt Nam 93,8 95,4 1,7% 

 + Tây Nguyên  80,7 91,6 13,5% 

 + Ven biển miền Trung 94,4 97,3 3,1% 

4. Được dùng nước sạch (%)    

 - Việt Nam 40,6 48,5 19% 

 + Tây Nguyên  0,7 12,5 1709% 

 + Ven biển miền Trung 25,0 31,9 28% 

5. Được xem chương trình của đài truyền 
hình Việt Nam     

 - Việt Nam (...) 94,7 - 

 + Tây Nguyên  (...) 99,3 - 

 + Ven biển miền Trung (...) 98,7 - 

5. % Hộ gia đình sống trong nhà tạm thời    

 - Việt Nam 25 23,6 -6% 

 + Tây Nguyên  27 26,5 -1,98% 

 + Ven biển miền Trung 23,1 15,7 -32% 

6. Hộ nghèo có nhà vệ sinh (%)    

 - Việt Nam 17 25,3 48% 

 + Tây Nguyên  3,9 21,7 452% 

 + Ven biển miền Trung 19,6 33,3 70% 

7. Hộ nghèo có bảo hiểm y tế (%)    

 - Việt Nam (...) 23,2 - 

 + Tây Nguyên  (...) 14,3 - 

 + Ven biển miền Trung (...) 38,8 - 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, VHLLS 2002 
(…) Không có số liệu 
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Các điều kiện kinh tế xã hội của vùng ven biển miền Trung giống với tình hình 
chung của cả nước trong khi các điều kiện này ở Tây Nguyên thấp hơn nhiều so 
với tiến độ chung của Việt Nam. 
Bảng K-2. Mục tiêu phát triển đến năm 2010 của Việt Nam, vùng ven biển miền Trung 

và Tây Nguyên 

 2002 2005 2010 

1. Tỷ lệ tăng trưởng GDP (%)    

 - Việt Nam 7,2 7,4 7,4 

 + Tây Nguyên  4,3 6,0 6,4 

 + Ven biển miền Trung 5,6 6,5 6,4 

2. Tỷ lệ đói nghèo (%)    

 - Việt Nam 28,9 20 10 

 + Tây Nguyên  51,8 35 20 

 + Ven biển miền Trung 25,2 20 10 

3. Tỷ lệ biết chữ (%)    

 - Việt Nam 95,4 97 99 

 + Tây Nguyên  91,6 97 99 

 + Ven biển miền Trung 97,3 99 99 

4. Được dùng nước sạch (%)    

 - Việt Nam 48,5 57 70 

 + Tây Nguyên  12,5 15 40 

 + Ven biển miền Trung 31,9 50 65 

5. Được xem chương trình của đài truyền 
hình Việt Nam  

   

 - Việt Nam 94,7 100 100 

 + Tây Nguyên  99,3 100 100 

 + Ven biển miền Trung 98,7 100 100 

5. % Hộ gia đình sống trong nhà tạm thời    

 - Việt Nam 23,6 10 5 

 + Tây Nguyên  26,5 15 10 

 + Ven biển miền Trung 15,7 10 5 

6. Hộ nghèo có nhà vệ sinh (%)    

 - Việt Nam 25,3 31,0 40,0 

 + Tây Nguyên  21,7 27,0 33,0 

 + Ven biển miền Trung 33,3 40,0 50,0 

7. Hộ nghèo có bảo hiểm y tế (%)    

 - Việt Nam 23,2 40,0 60,0 

 + Tây Nguyên  14,3 40,0 57,0 

 + Ven biển miền Trung 38,8 60,0 80,0 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, VHLLS 2002 
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Các mục tiêu phát triển của vùng ven biển miền Trung và Tây Nguyên khá tham 
vọng so với thực tế đạt được trong giai đoạn 1998 –2002. Tuy nhiên, nếu CPVN 
đầu tư hơn nữa kinh phí và nỗ lực để tìm ra các giải pháp cho các vấn đề còn tồn 
tại mà đoàn RPGA đã nêu thì sẽ có triển vọng đạt được những mục tiêu trên. 

Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, phát triển kinh tế sẽ gắn 
chặt với sự nghiệp chống nghèo đói. Thu nhập quốc nội GDP sẽ cố gắng giữ ở 
mức 7 – 7,4% trong những năm từ 2001 – 2010. Các mục tiêu phát triển sẽ nhằm 
giảm 2 –3 % số hộ nghèo đói một năm, đặc biệt tỷ lệ này là 1,8 – 2 % cho vùng ven 
biển miền Trung và 4 – 5 % cho vùng Tây Nguyên. Việt Nam sẽ cố gắng nâng tỷ lệ 
người biết chữ tuổi từ 15 – 24 lên 99% vào năm 2010. Tỷ lệ dân có nước sạch để 
dùng nâng lên 70% trong toàn quốc và 40% ở Tây Nguyên, 65 % ở vùng ven biển 
miền Trung. CPVN sẽ huy động mọi nguồn lực để giảm số hộ ở nhà tạm xuống 5 
– 10% vào năm 2010. Bên cạnh đó, các chiến dịch thông tin tuyên truyền và giáo 
dục sẽ giúp thay đổi các tập tục lạc hậu, đặc biệt trong số đồng bào dân tộc thiểu 
số nhằm tăng số hộ có nhà vệ sinh tiêu chuẩn lên 50% tại vùng Tây Nguyên và 
55% tại vùng ven biển miền Trung. 

2. Những gợi ý về giải pháp cho VDGs (kết quả của RPGA) 
Từ những thực tế trong quá trình điều tra, đoàn RPGA đã xây dựng một số đề 
xuất cụ thể cho mục tiêu phát triển vùng của vùng ven biển miền Trung và Tây 
Nguyên. 

Xu hướng và mô hình của đói nghèo 

Chính phủ nên có chính sách và cơ chế để đảm bảo rằng người nghèo có thể được 
hưởng lợi tương đương hoặc nhiều hơn từ các chương trình kinh tế xã hội của 
Chính phủ so với người khá giả hơn. 

Các chương trình phát triển kinh tế xã hội trong vùng cần tập trung nhiều hơn vào 
cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp bền vững, hướng dẫn khai thác hợp lý các tài 
nguyên thiên nhiên cho người nghèo và củng cố năng lực quản lý của chính quyền 
địa phương. 

Xây dựng cơ sở hạ tầng phải đi liền với đào tạo về mô hình phát triển kinh tế hộ 
gia đình; hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình bằng cách cung cấp nhiều loại khoản 
vay và tín dụng nhỏ. 

Xây dựng nhiều hơn nữa các công trình thuỷ lợi. Nhiều nông dân ở những vùng 
điều tra đề nghị Chính phủ đầu tư nhiều hơn vào các công trình thuỷ lợi nhỏ vì 
đây là một biện pháp để giảm đói nghèo bằng cách nâng cao năng suất tạo ra sản 
lượng lương thực cao hơn, đặc biệt ở các cánh đồng lúa. 

Các tỉnh và các huyện phải đưa ra những quy định cần thiết để kiểm soát và giảm 
đến mức thấp nhất các đặc quyền của cán bộ xã. Điều này sẽ củng cố lòng tin của 
các hộ nghèo vào  cán bộ và chính quyền địa phương. 

Chính phủ nên giới hạn số tàu đánh cá để đảm bảo tính bền vững của nguồn cá. 
Các mô hình nuôi trồng thuỷ sản bền vững nên được nghiên cứu và giới thiệu 
nhiều hơn cho dân trong vùng ven biển miền Trung. 
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Các đặc điểm của người nghèo 

Truyền thông và giáo dục dường như là hai công cụ hữu hiệu nhất để giúp người 
nghèo thoát nghèo. Vì vậy, Chính phủ nên quan tâm hơn vào việc đưa thông tin 
trực tiếp và đầy đủ cho mọi người, nhất là người nghèo và tạo ra một môi trường 
cơ hội bình đẳng đối với người nghèo về mặt giáo dục và tập huấn khuyến nông. 

Tiêu chuẩn để được xếp loại là hộ nghèo đói cần được xác định một cách rõ ràng, 
có như vậy chính quyền và người dân địa phương mới có thể phân bổ trợ cấp một 
cách chính xác. Những định nghĩa và tiêu chuẩn này có thể khác nhau tại các địa 
phương khác nhau. Các hộ nghèo nên được liệt kê một cách công khai trên bảng 
thông báo của trụ sở xã. Chính phủ nên phạt những người làm thay đổi hạn mức 
giảm nghèo và danh sách các hộ nghèo. 

Cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người nghèo 

CPVN nên tài trợ nhiều kinh phí hơn cho giáo dục và khuyến nông dành cho 
người nghèo. CPVN cũng nên tìm chính sách và cơ chế tốt hơn để nâng cao dịch 
vụ y tế cho người nghèo để đảm bảo rằng người nghèo có thể hưởng lợi từ những 
dịch vụ dành cho họ. 

Xây dựng nhiều trường học và cung cấp nhiều dụng cụ giảng dạy hơn để thu hút 
được trẻ em đến trường bởi vì các trường học ở vùng cao không chỉ là nơi để học 
và còn là nơi gặp gỡ và vui chơi của trẻ em. 

Mở thêm những lớp xoá mù chữ cho người lớn mù chữ và xây thêm những 
trường phân nhánh cho trẻ em, những trường này nên đặt ở các làng bởi vì trẻ em 
không phải đi học xa và người lớn thì không cảm thấy xấu hổ khi học với người lạ 
từ các làng khác. 

Hỗ trợ thêm tài chính cho trẻ em đi học như sách, vở, cặp và quần áo đầu năm học 
mới để khuyến khích trẻ em đến trường. 

Mở nhiều lớp khuyến nông, điều này không chỉ quan trọng đối với dịch vụ 
khuyến nông mà còn quan trọng đối với giáo dục bởi vì nhiều người có thể tham 
gia các khoá học khuyến nông và tại đó, những người biết chữ rất tự hào, nhiều 
người nghèo nói rằng họ muốn biết chữ để tham gia các lớp khuyến nông. 

Tổ chức các khoá tập huấn về tuyên truyền thay đổi hành vi cho các nhân viên y tế 
xã để họ có thể tuyên truyền nhằm làm giảm tệ nạn mê tín dị đoan và tạo nên thói 
quen đến bệnh viện khi ốm. Xây dựng các mạng lưới y tế làng, khuyến khích tư 
nhân cung cấp dịch vụ y tế để thay thế cho các hoạt động mê tín ở các buôn làng. 

Hoạt động khuyến nông cần phải cụ thể theo từng hoàn cảnh của địa phương để 
người nghèo có thể tham gia, cần phải có chương trình khuyến nông dành riêng 
cho phụ nữ và người nghèo để khuyến khích họ tham gia. 

Sự tham gia của người dân vào các chính sách và phân quyền ở địa phương 

Thông tin và minh bạch là chìa khóa giúp cho người dân tham gia vào các chính 
sách và có tiếng nói tại cơ sở. Nên công bố rộng rãi quy trình lập kế hoạch của địa 
phương để người dân có cơ hội tham gia quyết định. REDC chỉ có thể được thực 
hiện trong cơ chế minh bạch trước người dân. 
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Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư nên thông báo cho các cấp cơ sở về ngân 
sách được phân bổ của họ trong năm tới trước khi các cấp này lập kế hoạch, có 
như vậy các cấp cơ sở mới có thể lập kế hoạch và thực hiện một cách chính xác. 

Thực hiện nhiều chiến dịch truyền thông và tập huấn hơn nữa để đảm bảo tất cả 
cán bộ cấp cơ sở hiểu và có khả năng thực hiện REDC cấp cơ sở. 

Sự phân quyền và chế độ dân chủ ở địa phương đã chứng minh được ảnh hưởng 
quan trọng của nó tới việc huy động sự tham gia rộng rãi của người dân địa 
phương vào nhiều mặt của cuộc sống kinh tế xã hội. Vì vậy, cần phải có một 
khung pháp lý và đường lối chỉ đạo thực hiện rõ ràng hơn. Nhanh chóng phân 
quyền ở cấp xã, tăng cường sự tham gia của xã vào các công trình cơ sở hạ tầng là 
rất quan trọng.  

Cung cấp cho cán bộ địa phương những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc 
quản lý và giao tiếp nhờ đó họ có thể thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình. Đây là 
một nhiệm vụ quan trọng để giảm tình trạng giải thích sai các chính sách của 
Chính phủ cho người dân, tiếp tục áp dụng chính sách thu hút sinh viên sau khi 
tốt nghiệp về làm việc tại xã.  

Các nhà lãnh đạo địa phương nên cung cấp cho người dân những thông tin xác 
thực và dễ hiểu. Đây là một vấn đề mang tính quyết định. Bởi vì người dân không 
có thông tin, họ không biết được chính quyền địa phương làm việc như thế nào và 
sau đó họ trở nên nghi ngờ tất cả mọi thứ. Khi họ ngờ vực, họ không muốn tham 
gia vào các hoạt động tập thể vì lợi ích chung. 

Bắt đầu chương trình truyền thông để giúp người dân hiểu rõ về chế độ dân chủ 
cơ sở, tổ chức các khoá tập huấn cho người dân trong đó tất cả các nội dung được 
nêu lên trong Nghị định được làm sáng tỏ, do đó người dân có thể hiểu được 
những gì họ phải “biết”, phải “bàn”, phải “làm” và phải “kiểm tra”. Việc xây 
dựng lòng tin của nhân dân đối với Chính phủ và khuyến khích phụ nữ tham gia 
vào các hoạt động xã hội là rất quan trọng. 

Thiết lập hệ thống giám sát và kiểm tra độc lập từ cấp tỉnh và huyện để kiểm tra 
tình hình thực hiện REDC ở cấp xã. Bố trí lại ban thanh tra của nhân dân ở cấp xã 
bằng cách cấp trợ cấp cho công việc của họ. 

Chất lượng và mục đích của các hỗ trợ xã hội 

Phân bổ nhiều kinh phí hơn cho hỗ trợ xã hội bao gồm cả hỗ trợ thường xuyên và 
hỗ trợ khẩn cấp để đảm bảo rằng những người hưởng lợi có thể vượt qua được 
những khó khăn của họ. 

Hỗ trợ về y tế nên hấp dẫn hơn đối với người nghèo. Nên chăng, Chính phủ có cơ 
chế phân bổ nhiều kinh phí hơn cho các cơ sở y tế để thu hút được nhiều người 
nghèo đến chữa trị miễn phí. 

Cần tăng số tiền trợ cấp thường xuyên từ 45.000 đồng/tháng lên 60.000 đồng 
tương đương với 18-20 kg gạo mỗi tháng. Mặt khác cần phải có một số tiền trợ cấp 
20.000 đồng một tháng cho những người cận nghèo để có thể đảm bảo tính xoá 
nghèo bền vững. Trợ cấp thường xuyên phải đến đều đặn hàng tháng chứ không 



Đánh giá nghèo theo vùng tại vùng ven biển miền Trung và Tây Nguyên 

 50

phải là 3 hoặc 4 tháng một lần bởi vì người nhận có thể bị chết vì đói trước khi 
nhận được trợ cấp. 

Thông tin về trợ cấp cần đầy đủ và phải được phổ biến theo cách dễ hiểu hơn; 
danh sách những người được nhận trợ cấp nên được công khai và có tham khảo ý 
kiến của nhân dân, bởi vì nhân dân biết chính xác nhất về những người cần được 
nhận trợ cấp trong làng. 

Uỷ ban nhân dân xã phải thông báo rộng rãi danh sách và ngân sách dành cho hỗ 
trợ, cũng như những giải thích cần thiết về các chính sách trợ cấp của chính phủ, 
về quyền và nghĩa vụ của người nhận cũng như là lý do tại sao một số người 
không được nhận trợ cấp. 

Trợ cấp nên ở dưới dạng lương trả cho các công việc lao động chân tay cho những 
người vẫn có khả năng làm việc nhưng không có việc làm. 

Thúc đẩy sự phối hợp giữa các ban ngành của tỉnh để hỗ trợ cho người nghèo 
đúng lúc. Người cấp thẻ bảo hiểm xã hội cần giải thích tốt hơn về điều kiện sử 
dụng cho người nhận thẻ. Nên chỉ đạo cho các nhóm khám chữa bệnh lưu động đi 
đến các vùng xa xôi hẻo lánh thường xuyên hơn. 

Cải cách hành chính công 

Nên thực hiện CCHCC rộng hơn và sâu hơn ở trong vùng. 

Kinh phí nên được phân bổ cho việc huấn luyện cán bộ tỉnh và cơ sở về CCHCC 
và cho việc mua các thiết bị cần thiết cho CCHCC. 

CCHCC nên được tiếp tục mở rộng một cách tích cực ở các huyện và các xã. Điều 
này sẽ củng cố cơ quan hành chính, và phục vụ tốt hơn cho người dân địa 
phương, đặc biệt là người nghèo, thực hiện các khoá tập huấn về chế độ dân chủ 
và về hệ thống hành chính cho tất cả cán bộ xã. 

Chính phủ nên trợ cấp phí cho người nghèo để làm chứng minh thư nhân dân, 
giấy khai sinh và các giấy tờ nhận dạng cá nhân cơ bản khác. In và phân phát 
miễn phí sổ tay công việc của xã cho nhân dân. 

Sự phân quyền cần đóng vai trò chủ đạo trong CCHCC và nên được thực hiện 
mạnh hơn và nhanh hơn. Người dân phải được thông báo đầy đủ về cơ chế làm 
việc của xã. 

Việc xây dựng năng lực cho cán bộ làng, xã nên được xem là điều cốt yếu có như 
vậy những người bảo thủ không thể coi năng lực của cán bộ xã như là lý do làm 
chậm lại sự phân quyền. 

Người nghèo không cần nhiều cán bộ ở cấp trung ương, cấp tỉnh hay cấp huyện, 
họ thực sự cần khoảng ba người giỏi ở cấp xã và một hoặc hai người lãnh đạo làng 
giỏi. 

Đói nghèo thành thị và sự di cư 

Chính quyền tỉnh nên có biện pháp để kiểm soát di cư tự do. 

Chính quyền địa phương nên có biện pháp để tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho 
người dân trong làng để giảm lượng dân di cư ra thành phố lớn. Chính phủ cũng 
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nên có chính sách thu hút nhiều đầu tư hơn vào những vùng nghèo để thu hẹp 
khoảng cách thu nhập giữa nông thôn và thành thị. Phát triển cơ sở hạ tầng cũng 
là một yếu tố then chốt để thu hút đầu tư vào trong vùng. 

Môi trường và đói nghèo 

Các biện pháp để bảo vệ môi trường cần phải được áp dụng ngay để ngăn chặn 
những hậu quả nghiêm trọng của sự thoái hoá môi trường.  

Đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường bằng cách củng cố sự phối hợp chặt chẽ 
giữa các cấp và các ngành quản lý. Cần đưa ngay giáo dục môi trường vào giảng 
dạy trong trường học. 

Khuyến khích đầu tư vào các hoạt động có thể cung cấp nguyên liệu để người dân   
có nguồn nguyên liệu sản xuất. 

Tăng cường công tác quản lý môi trường và trao quyền cho các cấp địa phương và 
các làng bản. Các cấp quản lý, trong khi lập kế hoạch, nên đưa ra các kế hoạch bảo 
vệ môi trường. 

Áp dụng các hình phạt hình sự và dân sự đối với các cá nhân và tập thể vi phạm. 
Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong mối liên hệ với công tác quản 
lý môi trường. 

Tư nhân hoá một số dịch vụ như cung cấp nước và xử lý chất thải. 
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I. Các gợi ý cho kế hoạch của tỉnh 
Dưới đây là những phát hiện chính xác, quan trọng của đoàn RPGA ở vùng ven 
biển miền Trung và Tây Nguyên. Những phát hiện này cũng chính là những lời 
gợi ý hữu ích cho lập kế hoạch và chiến lược phát triển của các tỉnh ở vùng ven 
biển miền Trung và Tây Nguyên: 

Xu hướng và mô hình đói nghèo 

Giảm nghèo là một vấn đề đau đầu của các chính quyền địa phương ở vùng ven 
biển miền Trung. Lý do chính đó là đa số dân cư phụ thuộc vào nông nghiệp, một 
ngành không bền vững ở vùng này do diện tích đất trên đầu người rất hạn chế và 
do tập tục canh tác lạc hậu. Chương trình đánh cá xa bờ đã giúp nhiều hộ ngư 
dân. Tuy nhiên, những ngư dân mới khá giả này cũng luôn trong nguy cơ trở lại 
nghèo đói nếu việc quản lý nguồn tài nguyên biển của Chính phủ không tốt. 

Đói nghèo đã được giảm xuống đáng kể trong thập kỷ trước. Số hộ đói giảm 
xuống rõ rệt. Tuy nhiên, nghèo đói vẫn là bức tranh chung của khu vực nông thôn 
của các vùng được điều tra. 

Khoảng cách giữa người giàu và người nghèo ngày càng rộng hơn. Người giàu 
hưởng lợi nhiều hơn từ các chương trình kinh tế xã hội so với người nghèo. Người 
nghèo cùng với người mù chữ luôn luôn ở cuối danh sách những người được 
hưởng lợi từ sự phát triển kinh tế. Tình trạng này có thể tồi tệ hơn bởi sự thiếu 
minh bạch trong quản lý và thực thi các chương trình kinh tế xã hội của Chính 
phủ. 

Người dân tộc Kinh và Hoa có khả năng giàu lên nhiều hơn so với những người 
dân tộc ít người khác. Xu hướng này là rõ ràng ở vùng ven biển miền Trung, nơi 
mà dân số tương đối ổn định. Tuy nhiên, khó có thể thấy xu hướng này ở vùng 
Tây Nguyên, nơi mà một số lớn người dân tộc Kinh nghèo di cư đến hàng năm. 

Theo các cán bộ địa phương, nguyên nhân gây ra đói nghèo là thiếu vốn, thiếu đất 
trồng, kiến thức và kỹ năng tiếp thu các kỹ thuật khuyến nông mới, di dân tự do, 
suy thoái môi trường, sự cạn kiệt của tài nguyên thiên nhiên và thiên tai liên tục. 
Bên cạnh đó, nền kinh tế thị trường kém phát triển và sự quản lý yếu kém của các 
chính quyền địa phương ở những vùng được điều tra cũng là nguyên nhân gây 
đói nghèo. 

Đặc điểm của người nghèo 

Ngoài những khái niệm về đói nghèo của Chính phủ, đoàn RPGA đã ghi nhận 
nhiều nhận thức khác nhau về đói nghèo từ người dân địa phương. Nhận thức về 
đói nghèo ở cấp cơ sở này nhìn chung phản ảnh  mức sống thấp của người dân ở 
những vùng được nghiên cứu - đa số những người được hỏi đều không đưa ra 
một mức sống cao hơn ngay cả khi họ khá giả. Người nghèo thường không biết 
liệu chính phủ có xếp họ vào loại người nghèo hay không. 

Người nghèo dường như bị lãng quên bởi vì họ không có khả năng tiếp thu đầy 
đủ thông tin về quyền của họ do là người mù chữ, xấu hổ hoặc thiếu kinh nghiệm. 
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Hơn nữa, các chính quyền địa phương không làm gì nhiều để thông tin đến với 
người nghèo. 

Cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người nghèo 

Giáo dục và khuyến nông đã đóng vai trò tích cực trong giảm khó khăn cho người 
nghèo và những nhóm người thiệt thòi khác. Gần đây, số người biết chữ tăng lên 
nhanh chóng, đặc biệt là trẻ em nghèo và người dân tộc ít người. Hầu hết người 
dân đều đánh giá cao hoạt động tập huấn khuyến nông. Tuy nhiên, vẫn còn một 
số hạn chế như phương tiện giáo dục nghèo nàn, số trường học ít, các khoản đóng 
góp cho trường học cao, sự không công bằng về cơ hội tiếp cận tập huấn khuyến 
nông và chất lượng của một số khoá tập huấn khuyến nông còn hạn chế. 

Dịch vụ y tế bị nhiều lời phàn nàn từ phía những người sử dụng, đặc biệt là 
những bệnh nhân nghèo. Thái độ cư xử tồi của nhân viên y tế và chất lượng thấp 
của việc điều trị miễn phí đã khiến nhiều bệnh nhân nghèo tìm đến các bệnh viện 
tư hoặc các hoạt động mê tín. Bệnh nhân nghèo thường chỉ đến các cơ sở y tế khi 
mà bệnh của họ trở nên rất nghiêm trọng. Vì vậy, rất khó cho các trạm y tế và các 
bệnh viện địa phương chữa trị cho những bệnh nhân nghèo này với phương tiện 
hạn chế và thiếu kinh phí cũng như trình độ yếu kém của các nhân viên y tế. Việc 
điều trị miễn phí và bảo hiểm y tế dường như không thực hiện tốt vai trò của 
chúng trong chăm sóc sức khoẻ cho người nghèo. 

Sự tham gia của các hộ nghèo và việc ra quyết định và trao quyền ở địa phương 

Hầu hết những người cung cấp thông tin, bao gồm cả các cán bộ địa phương 
không hiểu rõ  nguyên tắc thực hiện dân chủ ở xã của CPVN. Nhiều người đã 
nghe câu khẩu hiệu “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, nhưng vẫn không 
hiểu được khẩu hiệu này có thể được thực hiện như thế nào. 

Hệ thống lập kế hoạch ở các cấp cơ sở vẫn là hệ thống từ trên xuống. Nhiều người 
được hỏi, đặc biệt là người nghèo, phàn nàn về việc thiếu thông tin, điều đó làm 
họ không biết, không thể bàn cũng như không có khả năng kiểm tra. Các cán bộ 
địa phương thụ động và yếu kém về năng lực, đặc biệt là về phương pháp lập kế 
hoạch có sự tham gia của người dân. Những nguyên nhân đã được nêu ra này đã 
làm cho REDC khó mà có hiệu quả. 

Chất lượng và mục đích của hỗ trợ xã hội 

Nhìn chung, người dân đánh giá rất cao sự quan tâm của Chính phủ đối với người 
nghèo trong điều kiện nước ta còn nghèo. Tuy nhiên, những người được hỏi cũng 
cho biết rằng trợ cấp thường xuyên và trợ cấp khẩn cấp nhận được không đáp ứng 
được mức thấp nhất đủ để họ vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. 

Cũng có phàn nàn về sự không minh bạch trong việc lập kế hoạch và cung cấp hỗ 
trợ xã hội. Hơn nữa, thời gian thực hiện quy trình hành chính đôi khi quá lâu làm 
cho trợ cấp mất đi ý nghĩa khẩn cấp của nó. 

Miễn giảm dịch vụ y tế và giáo dục cũng được xem là các dạng của hỗ trợ xã hội 
dành cho người nghèo và người dân tộc thiểu số. Trong khi nhiều trẻ em hơn 
được hưởng giáo dục miễn phí, thì các bệnh nhân nghèo lại phải đấu tranh để 
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nhận được điều trị y tế miễn phí vì nhiều lý do. Đoàn RPGA thường nghe nhiều 
đến thái độ cư xử tồi của các nhân viên y tế và chất lượng chữa trị kém. 

Cải cách hành chính công 

CCHCC đã được thi hành tại cấp tỉnh và một số huyện thí điểm được gần 3 năm. 
Nhìn chung, người dân đánh giá cao những lợi ích mà nó mang lại thông qua cơ 
chế “một cửa”. 

Việc thực hiện CCHCC cũng gặp phải rất nhiều khó khăn chẳng hạn như năng lực 
yếu kém của cán bộ hành chính, thiếu kinh phí, phong cách làm việc thụ động của 
cán bộ địa phương trong cơ chế áp đặt từ trên xuống và sự chồng chéo chức năng 
của các đơn vị. Bất chấp những khó khăn này, hầu hết chính quyền địa phương đã 
cam kết tiếp tục thực hiện CCHCC. 

CCHCC đã không được tiến hành một cách đầy đủ ở các cấp cơ sở do năng lực 
kém của cán bộ cơ sở. Đa số cán bộ cơ sở không được tập huấn để làm công việc 
của họ. Khối lượng công việc ở cơ sở thì lớn trong khi cán bộ địa phương vẫn giữ 
phong cách làm việc truyền thống cũ.  

Người dân đã hưởng lợi từ CCHCC yêu cầu chính quyền địa phương thực hiện 
CCHCC sâu rộng hơn, trong khi ở những huyện, xã không làm thí điểm CCHCC, 
người dân hầu như chẳng biết gì về CCHCC. 

Đói nghèo thành thị và sự di cư 

Đoàn RPGA nhận thấy có hai khuynh hướng di cư trái ngược nhau ở các vùng 
được điều tra. Trong khi nhiều người nghèo ở các tỉnh vùng ven biển miền Trung 
rời quê hương đến các thành phố lớn, thì một số lớn người nghèo lại di cư đến Tây 
Nguyên để có đất trồng. Phần lớn di dân nằm ngoài vòng kiểm soát. 

Dòng người nghèo đổ ra các thành phố lớn góp phần gây ra đói nghèo thành thị ở 
các thành phố đó. Hơn nữa, di cư gây ra nhiều vấn đề xã hội cho các thành phố. 

Sự nhập cư tự do cũng đang phá vỡ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của các tỉnh 
ở vùng Tây Nguyên. Di cư đã gây ra các vấn đề về các mặt phá rừng, thiếu đất, 
thoái hoá của môi trường, kiểm soát nhân khẩu, cơ sở hạ tầng nghèo nàn và tội 
phạm xã hội. 

Môi trường và đói nghèo 

Môi trường đang là một vấn đề đáng báo động. Rất khó quản lý và bảo vệ môi 
trường do nhiều hoạt động kinh tế và sự kém hiểu biết của con người. Môi trường 
ở những vùng được điều tra phải đối mặt với sự phá rừng, thiếu nước trầm trọng, 
lở đất và xói mòn đất ở vùng núi, cũng như dân số quá đông, ô nhiễm nguồn 
nước, đất bỏ hoang không được quản lý và thói quen đi vệ sinh bừa bãi. 

Suy thoái môi trường và nghèo đói có tương quan trong một chừng mực nhất 
định. Sự cạn kiệt của tài nguyên thiên nhiên - kết quả của sự phá hoại môi trường 
do các hoạt động kinh tế không thể chấp nhận được - đã làm nguy hại thêm tình 
hình đói nghèo của nhiều vùng. Ngược lại, nghèo đói buộc người nghèo phải khai 
thác quá mức các nguồn lực tự nhiên để sống. Cái vòng của đói nghèo chỉ có thể 
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được phá vỡ bằng việc áp dụng công nghệ vào các mô hình sản xuất bền vững ở 
trong vùng. 

Nhận thức của người dân đã được cải thiện đáng kể. Bằng chứng là người dân đã 
bày tỏ sự quan tâm của họ đối với môi trường và tài nguyên, và họ cũng nêu ra 
những ý kiến, gợi ý có giá trị vào việc cải thiện môi trường chung. 



Phụ lục 

Dự án Hỗ trợ kỹ thuật (TA) do ADB tài trợ tại khu vực miền Trung 
 
 

TT Số TA Tên dự án Loại  Ngày phê 
chuẩn 

Lĩnh vực Hiện trạng 

1 3772 Nâng cao năng lực cho xóa đói giảm nghèo miền 
Trung 

ADTA 14/11/2001 Nông nghiệp và tài 
nguyên thiên nhiên 

Đang triển khai 

2 3800 Khoản vay/tài trợ nâng cao mức sống cho miền 
Trung 

ADTA 17/12/2001 Nông nghiệp và tài 
nguyên thiên nhiên 

Đang triển khai 

3 3809 Phát triển đô thị miền Trung PPTA 18/12/2001 Hạ tầng xã hội Đang triển khai 
4 3818 Nâng cao mức sống ở Tây Nguyên thông qua các 

hoạt động lâm nghiệp 
PPTA 19/12/2001 Nông nghiệp và tài 

nguyên thiên nhiên  
Đang triển khai 

5 3830 Đánh giá và nâng cao thể chế quản lý khu vực ven 
biển 

ADTA 01/02/2002 Nông nghiệp và tài 
nguyên thiên nhiên 

Đang triển khai 

6 4001 Thuỷ lợi khu vực miền Trung PPTA 27/11/2002 Nông nghiệp và tài 
nguyên thiên nhiên 

Đang triển khai 

7 4034 Mạng lưới giao thông miền Trung PPTA 13/12/2002 Giao thông vận tải Đang triển khai 
8 4092 Chăm sóc sức khoẻ nhân dân các tỉnh Tây Nguyên PPTA 25/03/2003 Hạ tầng xã hội Đang triển khai 
9 4163 Kế hoạch phát triển cấp tỉnh tại khu vực miền 

Trung 
ADTA 20/08/2003 Lĩnh vực khác Đang triển khai 

 
 
 

Các khoản vay do ADB tài trợ tại khu vực miền Trung 
 
TT Số TA Tên dự án Ngày phê chuẩn Lĩnh vực Hiện trạng 
1 1585 Cải tạo lưới điện miền Trung và miền Nam 27/11/1997 Năng lượng Đang triển khai 
2 1883 Xoá đói giảm nghèo miền Trung 17/12/2001 Nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên Đang triển khai 
3 2034 Cải thiện môi trường đô thị miền Trung 08/12/2003 Hạ tầng xã hội Đang triển khai 
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